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CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
TIẾN SĨ NGOẠI TIÊU HÓA

1. Những căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Ngoại tiêu hóa

1- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Chủ tịch Quốc hội được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
2- Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
3- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Qui định điều kiện, hồ sơ, qui trình cho phép đào tạo cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; trong đó có bãi bỏ một số điều của Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT;
4- Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo thông tư 10/2009/TT-BGDĐT;
5- Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

6- Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

7- Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ;

8- Quyết định số 282/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa;

9- Tham khảo chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa của Đại học Y Hà Nội;
10- Kết quả thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa.
2. Chương trình đào tạo

2.1. Chương trình đào tạo dành cho học viên chưa có bằng thạc sĩ
Các môn học giống với chương trình cao học Ngoại khoa, nhưng không có luận văn, gồm 
A. Các môn học chung:

	TT
	Mã MH
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH

	1
	
	Triết học 
	3
	3
	0

	Cộng
	3
	3
	0


B. Các môn học cơ sở:

	TT
	Mã MH
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH

	Môn cơ sở bắt buộc

	1
	
	Giải phẫu
	2
	1
	1

	2
	
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0

	Môn cơ sở tự chọn (học viên tự chọn tối thiểu 2 tín chỉ)

	3
	
	Sinh học phân tử
	2
	2
	0

	4
	
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	1
	1

	Cộng
	6
	
	


C. Các môn học chuyên ngành:

	TT
	Mã MH
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH

	Môn chuyên ngành bắt buộc

	1
	
	Ngoại Tiêu hóa 
	6
	2
	4

	2
	
	Ngoại  Gan - Mật – Tụy
	6
	2
	4

	3
	
	Ngoại thần kinh
	6
	2
	4

	4
	
	Ngoại tiết niệu
	5
	2
	3

	5
	
	Chấn thương chỉnh hình
	6
	2
	4

	Môn chuyên ngành tự chọn (học viên tự chọn tối thiểu 11 tín chỉ)

	1
	
	Ngoại lồng ngực
	5
	2
	3

	2
	
	Ngoại Nhi
	6
	2
	4

	3
	
	Ung thư
	6
	2
	4

	4
	
	Các bệnh lý mạch máu
	5
	2
	3

	5
	
	Cấp cứu bụng
	5
	2
	3

	6
	
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng 
	6
	2
	4

	7
	
	Bỏng
	5
	2
	3

	Cộng
	24
	8
	16

	Tổng số tín chỉ (A + B + C)
	49
	
	


2.2. Chương trình đào tạo dành cho học viên đã có bằng thạc sĩ

A. Phần bắt buộc: 15 tín chỉ (3 môn học)
	TT
	Mã MH
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH

	1
	
	Ngoại tiêu hoá
	5
	0
	5

	2
	
	Ngoại gan mật tụy
	5
	0
	5

	3
	
	Hậu môn học
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	15
	0
	15


B. Phần tự chọn: 5 tín chỉ (chọn 1 trong 3 môn)
	TT
	Mã MH
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	TH

	1
	
	Ung thư học
	5
	0
	5

	2
	
	Ngoại nhi
	5
	0
	5

	3
	
	Ngoại niệu
	5
	0
	5

	Tổng cộng
	5
	
	


C. Phần chuyên đề tiến sĩ : 6 tín chỉ (3 chuyên đề) 
	TT
	Tên môn học
	Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Chuyên đề 1: Giải phẫu tiêu hóa liên quan đến luận án
	2
	2
	0

	2
	Chuyên đề 2
	2
	2
	0

	3
	Chuyên đề 3
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	6
	6
	0


Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án.

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 6 tín chỉ. Mỗi chuyên đề phải tối thiểu 30 trang A4
D. Tiểu luận tổng quan

Bài tiểu luận tổng quan có khối lượng 4 tín chỉ với độ dài tối thiểu 50 trang A4 nói về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

E. Luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ có khối lượng 60 tín chỉ với độ dài khoảng 100 trang A4 trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Chương trình đào tạo dành cho học viên chưa có bằng thạc sĩ

1.1. Các môn học chung

Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: Thạc sĩ

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh



2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Hiểu được các nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được khái quát về đặc điểm, nội dung lịch sử triết phương Đông, phương Tây và Triết học Mác – Lênin.
	1,3
	2.1,2.6

	B
	Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác.
	1,3
	2.2,2.2,2.7

	C
	Hiểu được vai trò của triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội.
	1,2
	2.2

	D
	Hiểu được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ, phát triển y tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2,3
	2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14

	E
	Củng cố và tiếp tục rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng.
	3
	2.2,2.3,4.12,4.14

	F
	Củng cố, tiếp tục xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12

	G
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14


5. Nội dung học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Chương 1. Khái luận về Triết học

1. Triết học là gì?
2. Triết học phương Đông
3. Tư tưởng triết học Việt Nam
4. Triết học phương Tây
	12
	
	24
	A,F,G

	2 
	Chương 2. Triết học Mác – Lênin

1. Sự ra đời của triết học Mác – Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

4. Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay
	13
	
	26
	B,D,E

	3 
	Chương 3. Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học

1. Mối quan hệ giữa KH với triết học

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển của khoa học
	10
	
	20
	B,C,E,F

	4 
	Chương 4. Vai trò của Khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. Khoa học và công nghệ

2. Cách mạng khoa học và công nghệ

3. Khoa học và công nghệ Việt Nam
	10
	
	20
	B,C,G

	Tổng cộng
	45
	
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.

7. Cán bộ giảng dạy:

1.Ths.Đinh Văn Phương

2.Ths.Trần Thị Hồng Lê

3. Ths.Lương Thị Hoài Thanh

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn…

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

· Điểm chuyên cần: 10%

· Bài tiểu luận: 30%

· Bài dự thi kết thúc môn học (60%)
B. Các bộ môn cơ sở:

Môn cơ sở 1. GIẢI PHẪU HỌC

1. Thông tin học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       02
Lý thuyết: 01
Thực hành: 01

Phân bố thời gian (tiết): 45
Lý thuyết: 15
Thực hành: 30

Số tiết tự học (tiết):

Đối tượng: Bác sĩ học cao học Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải Phẫu - Khoa Y

2. Mô tả học phần

Đây là học phần giải phẫu ứng dụng lâm sàng nhằm giúp học viên biết và xác định được trên bề mặt cơ thể người bình thường các chi tiết giải phẫu, các mốc xương quan trọng, hình chiếu của các cơ quan trên bề mặt cơ thể; đồng thời cũng mô tả mối liên quan, vai trò, chức năng của các tạng trong ổ bụng nhằm hỗ trợ công việc thăm khám và điều trị trên lâm sàng. Học viên thực hành trên mô hình, trên xác ướp và trên người thật tìm vị trí các mốc xương, xác định hình chiếu các cơ quan lên bề mặt cơ thể người. 

3. Mục tiêu học phần

1. Mô tả các mốc giải phẫu cơ bản. 

2. Mô tả các mốc giải phẫu ứng dụng trên lâm sàng.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn trực tràng
	1
	2.1

	B
	Nắm được giải phẫu gan
	1
	2.1

	C
	Hệ thống được các cách phân chia phân thùy gan
	1
	2.1

	D
	Giải phẫu bề mặt và các mốc bề mặt vùng bụng.
	1, 2
	2.2

	E
	Phúc mạc và phân khu ổ bụng.
	1
	2.1

	F
	Liên quan và các đặc điểm lâm sàng của đường dạ dày - ruột.
	1, 2
	2.2

	G 
	Liên quan và các đặc điểm lâm sàng của các cơ quan phụ thuộc đường dạ dày -ruột.
	1, 2
	2.2

	H
	Nắm vững hệ thống bạch huyết ổ bụng
	1
	2.1

	I
	Trình bày được hệ thống động mạch chậu
	1
	2.1

	J
	Nắm được hình thể ngoài, cấu tạo của thận
	1
	2.1

	K
	Trình bày được hệ thống mạch máu động mạch, tĩnh mạch thận
	1, 2
	2.2


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Phúc mạc
	2
	4
	E

	2
	Túi thừa ruột non
	2
	4
	E, F, G

	3
	Hậu môn – Trực tràng
	2
	4
	A, E, F

	4
	Phân thùy gan
	1
	2
	B, C

	5
	Ống bẹn
	2
	4
	D, E

	6
	Thận 
	2
	4
	D, E, J, K

	7
	Động mạch chậu trong
	2
	4
	D, E, I

	8
	Hệ thống bạch huyết ổ bụng
	2
	4
	D, E, H

	Tổng cộng
	15
	30
	


6. Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…​

6.2. Phương pháp học và tự học


- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở giải phẫu học…


- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
7. Tài liệu dạy và học

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Giải phẫu học tập 2 – Giải phẫu ngực bụng.
7.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Cường (2013), “Giải phẫu học sau đại học”, tập 1, Nhà xuất bản Y Học.

2. Lê Văn Cường (2013), “Giải phẫu học sau đại học”, tập 2, Nhà xuất bản Y Học.

3. Phạm Đăng Diệu (2010), Giải Phẫu Ngực Bụng, NXB Y học TP HCM.

4. Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu (2015), “Atlas Giải phẫu Người”, Nhà xuất Y Học.

5. Drake, Richard L (2010), Gray’s anatomy for students. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone.

6. Frank H. Netter (2014), “Atlas of human anatomy”, Philadelphia, PA.
8. Phương pháp đánh giá học phần

* Hình thức và nội dung đánh giá:
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.

- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

* Điểm thành phần: 

- Điểm báo cáo chuyên đề: 50%

- Điểm thi kết thúc học phần: 50%
Môn cơ sở 2.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thông tin về học phần

Số chứng chỉ: 
01

Số tín chỉ: 
02 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 00)

Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học

Số giờ thực hành: 
00 tiết

Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng.

2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng

3. Mục tiêu học phần

1.
Phân biệt được các loại nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu cơ bản.

2.
Viết được các mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn được các biến số cần thiết cho mỗi mục tiêu.

3.
Trình bày được ưu, nhược điểm của các kỹ thuật chọn mẫu, cách tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu.

4.
Lựa chọn và thiết kế được công cụ thích hợp để thu thập số liệu. 

5.
Nêu các loại sai số, yếu tố nhiễu trong nghiên cứu, cách khống chế.

6.
Chọn phương pháp phân tích và trình bày số liệu thích hợp với mỗi loại số liệu.

7.
Viết được một đề cương nghiên cứu khoa

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được đại cương, dàn bài về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Biết xác định vấn đề nghiên cứu
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nắm được phương pháp thiết kế nghiên cứu 
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Biết các tính cỡ mẫu
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Hiểu được phương pháp chọn mẫu
	1
	2.5, 7

	F
	Thiết kế phương pháp và công cụ thu thập số liệu
	1
	3.1,7

	G
	Biết phân tích và trình bày số liệu
	2
	3.1,7

	H
	Hiểu được sai số, yếu tố nhiễu
	3
	3.1,7

	I
	Viết bài báo khoa học
	1,2,3
	2.5, 7


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học

Dàn bài cuả một đề cương nghiên cứu khoa học trong y khoa
	2
	
	A

	2
	Xác định vấn đề nghiên cứu

Mục tiêu và biến số nghiên cứu
	5
	
	B, C

	3
	Thiết kế nghiên cứu 
	5
	
	A, C

	4
	Cỡ mẫu
	2
	
	C, D

	5
	Phương pháp chọn mẫu
	2
	
	D, E

	6
	Phương pháp và công cụ thu thập dữ kiện

Thiết kế bộ câu hỏi
	2
	
	D, E, F

	7
	Phân tích số liệu và trình bày kết quả
	4
	
	D, E, I

	8
	Kiểm soát sai số và yếu tố nhiễu 
	4
	
	D, E, H

	9
	Cách viết báo cáo khoa học

Y đức trong nghiên cứu
	4
	
	A, B, G, I

	Tổng cộng
	30
	
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên khoa Y tế công cộng.

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002

2. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002

3. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993 

9. Phương pháp đánh giá học phần
1. Hình thức thi


-  Thi lý thuyết với hình thực trắc nghiêm


-  Đề cương mẫu


2. Cách tính điểm


- Thi hết môn: trọng số 0,5


- Điểm đề cương: trọng số 0,5


Điểm môn thi = (Điểm thi hết môn x 0,5) + (Điểm đề cương x 0,5)

Môn tự chọn. SINH HỌC PHÂN TỬ 

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 2
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
30
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
60

	Đối tượng sinh viên: Tiến sĩ ngoại

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sinh học phân tử là một môn học nghiên cứu các thành phần cấu trúc tế bào ở cấp độ phân tử, tập trung vào các khía cạnh về cấu trúc, sự sao chép, phiên mã và sinh tổng hợp protein bên trong tế bào, ứng dụng trong các kỹ thuật xét nghiệm giúp chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý ở mức độ gen học. Bên cạnh đó, môn học này giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của các xét nghiệm sinh học phân tử ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày được cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học 

2. Hiểu được sự sao chép DNA, phiên mã RNA và sinh tổng hợp protein

3. Hiểu được các nguyên lý cơ bản trong các bước tiến hành của các kỹ thuật sinh học phân tử

4. Diễn giải và ứng dụng được kết quả của một số kỹ thuật sinh học phân tử
4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	- Trình bày được cấu trúc và chức năng của DNA, RNA và protein 
	1
	1.1, 1.3

	B
	- Hiểu được sự sao chép DNA, phiên mã RNA và sinh tổng hợp protein
	2
	1.1, 1.3

	C
	- Hiểu được các phương pháp tách chiết DNA, RNA, protein từ các loại mẫu sinh vật phẩm
	3
	1.1, 1.3

	D
	- Hiểu được các nguyên lý cơ bản trong các bước tiến hành của các kỹ thuật sinh học phân tử: PCR; Realtime PCR; Western Blott; Southern Blott và giải trình tự gen
	3
	2.2

	E
	- Biện luận được kết quả của các kỹ thuật PCR, Realtime PCR; Western Blott; Southern Blott và giải trình tự gen.
	4
	2.2

	F
	- Ứng dụng được kỹ thuật PCR; Realtime PCR; Western Blott; Southern Blott và giải trình tự gen trong lĩnh vực y sinh học
	4
	2.2


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN

5.1. LÝ THUYẾT

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT
	ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1
	Khái niệm cơ bản về DNA, RNA, protein và ứng dụng của nó trong y sinh học
	2
	
	4
	A, B

	2
	Các phương pháp tách chiết DNA, RNA, protein từ các loại mẫu sinh vật phẩm
	5
	
	10
	C

	3
	Các kỹ thuật PCR (Polymerase chain Reaction): nguyên lý và ứng dụng
	5
	
	10
	D, E, F

	4
	Kỹ thuật Realtime PCR: nguyên lý và ứng dụng
	5
	
	10
	D, E, F

	5
	Kỹ thuật Western Blott, Southern Blott: nguyên lý và ứng dụng
	3
	
	6
	D, E, F

	6
	Kỹ thuật giải trình tự gen: nguyên lý và ứng dụng
	10
	
	20
	D, E, F

	Tổng cộng
	30
	
	60
	


5.2. THỰC HÀNH
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Seminar và thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học
· Tự nghiên cứu tài liệu và nêu vấn đề thảo luận

· Viết và trình bày chuyên đề 

· Nghe giảng 

7. CÁN BỘ GIẢNG DẠY


Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ, thạc sỹ/giảng viên chính thuộc chuyên ngành Miễn dịch, vi sinh vật, công nghệ sinh học. 

8. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

8.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Sinh học phân tử (dành cho học viên sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Hưng (2014), Sinh học phân tử của tế bào, Nhà xuất bản trẻ.

2. Nguyễn Văn Thanh (2009), Sinh học phân tử, Nhà xuất bản giáo dục.

3. Phạm Hùng Vân (2009), PCR và realtime PCR các vấn đề cơ bản và các áp dụng thường gặp. Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tạ Thành Văn (2010), PCR và một số kỹ thuật Y sinh học phân tử, Nhà xuất bản Y học.

          5. Abul k.Abbas (2012), Cellular and Moleculer Immunology, W.B Saunders
6. Burlage, RobertS (2012), Principles of public health microbiology.
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá: 


- Lý thuyết: Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, tự luận.

9.2. Điểm thành phần: 

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành: 30%.
+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%. 
Môn tự chọn. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 


1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: (để trống)
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 2
	Lý thuyết:
   1
	Thực hành:
 1

	Phân bố thời gian (tiết):
60
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
45

	Số giờ tự học (tiết):
30
	

	Đối tượng: Cao học Ngoại


	Học phần tiên quyết: 


	Học phần học trước: 
Giải phẫu, Lý sinh, Bệnh học ngoại

	Học phần song hành: 


	Bộ môn phụ trách: 
Giảng viên Bm CĐHA – Khoa Y


2. Mô tả về học phần


Học phần Chẩn đoán hình ảnh cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra, học phần giúp cho học viên phát hiện hình ảnh bất thường, bệnh lý thường gặp của các cơ quan trong cơ thể và thực hiện được các thủ thuật can thiệp bằng các kỹ thuật hình ảnh.

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được nguyên lý tạo ảnh,  các ứng dụng, thuận lợi và giới hạn của CT scan,  MRI, DSA.

2. Nhận định bất thường trong phim và phân tích kết quả trên phim theo trường hợp.

3. Thực hiện được một số kỹ thuật can thiệp cơ bản trong X quang can thiệp và siêu âm can thiệp.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được nguyên lý tạo ảnh,  các ứng dụng, thuận lợi và giới hạn của CT scan,  MRI, DSA
	1
	1.2; 1.6

	B
	Liệt kê các bước phân tích phim X quang hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp và những vấn đề cần lưu ý khi phân tích 01 phim X quang.
	2
	1.2; 1.6

	C
	Mô tả chi tiết giải phẫu trên phim X quang hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp.
	2
	1.2; 1.6

	D
	Chẩn đoán được hình ảnh X quang của các bệnh lý hệ tiêu hóa, hệ niệu, xương khớp.
	2
	1.2; 1.6; 2.1

	E
	Nêu được cách chuẩn bị bệnh nhân để tiến hành siêu âm cho từng cơ quan trong ổ bụng
	2
	1.2; 1.6

	F
	Mô tả được hình ảnh siêu âm gan - đường mật – túi mật – tụy - ống  tiêu hóa và hệ tiết niệu bình thường.
	2
	1.2; 1.6

	G
	Mô tả được hình ảnh siêu âm gan - đường mật – túi mật – tụy - ống  tiêu hóa và hệ tiết niệu trong các bệnh lý thường gặp.
	2
	1.2; 1.6

	H
	Nắm được các ưu điểm và hạn chế của cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI) và DSA
	1
	1.2; 1.6

	I
	Liệt kê một số chỉ định chụp CT và MRI.
	1
	1.2; 1.6; 2.2

	J
	Thực hiện được các thủ thuật XQ can thiệp, siêu âm can thiệp cơ bản.
	3
	1.2; 2.3


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	X_Quang trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa 
	2
	5
	4
	B, C, D

	2 
	KUB và UIV
	2
	5
	4
	B, C, D

	3 
	CT_Scan, MRI và DSA 
	2
	5
	4
	A, H, I, 

	4 
	Siêu âm bụng 
	2
	5
	4
	D, E, F, G

	5 
	Siêu âm hệ niệu 
	2
	5
	4
	D, E, F, G

	6 
	Siêu âm can thiệp trong ngoại khoa
	2
	5
	4
	D, E, F, G, J

	7 
	X_Quang trong chẩn đoán bệnh lý xương khớp
	2
	5
	4
	B, C, D

	8 
	X_Quang can thiệp trong ngoại khoa
	1
	10
	2
	D, G, J

	Tổng cộng
	15
	45
	30
	


5.2. Thực hành:
1. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

2. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
6.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình và thảo luận.

- Thực hành: thực tập tại phòng thực tập, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học
- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…

- Thực hành: sinh viên tham gia trao đổi, thảo luận,…

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề,… tự học trên mô hình, phim ảnh, tự học kỹ năng.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Phước Bảo Quân (2010), Siêu âm bụng tổng quát, NXB Y học.

         2. Wolfgang Dahnert (2011), Radiology Review Manual, 7th Ed, Lippincott Williams & Wilkins. 

3. David A. Lisle (2001), Imaging for Students, 4th edit, Hodder Arnold Publisher.

4. Andreas Adam and Adrian K. Dixon (2015), Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology, Churchill livingstone elsevier.

5. Carol M. Rumack (2011), Diagnostic Ultrasound, Mosby elsevier.

 8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

* Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên cần: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn,…

- Kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, kết quả thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng,… 

- Kiểm tra thực hành: bản thu hoạch, báo cáo kết quả thực hành, thảo luận, thuyết trình, thi chạy trạm theo bảng kiểm thực hành,… Kiểm tra thực hành đạt là điều kiện để dự thi kết thúc học phần.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, thực hành chạy trạm,... các nội dung đã học kể cả phần tự học.

* Điểm thành phần

- Điểm chuyên cần:





    10%


- Điểm kiểm tra thường xuyên và điểm kiểm tra thực hành: 20%

- Điểm thi kết thúc học phần: 




    70%

C. Các môn chuyên ngành

Môn chuyên ngành 1. NGOẠI TIÊU HÓA
1. Thông tin học phần

Mã học phần: 


Số chứng chỉ
: 01


Số tín chỉ
: 06 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 04)


Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 180 tiết

	Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại 



2. Mô tả học phần: 

Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị bệnh lý ngoại tiêu hóa thường gặp

3. Mục tiêu học phần 

1. Trình bày các đặc điểm giải phẫu học, dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh các bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp.

2. Chẩn đoán được các bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp.

3. Chỉ định được các xét nghiệm và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hợp lý để chẩn đoán các bệnh ngoại khoa tiêu hóa.

4. Xử trí cấp cứu thành thạo, điều trị các bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp

5. Thực hiện được một số thủ thuật thô liên quan đến bệnh lý về tiêu hóa, mổ một số ca đơn giản, tư vấn sau mổ.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu rõ giải phẫu phúc mạc và sau phúc mạc
	1
	1.2

	B
	Phân tích triệu chứng chẩn đoán u sau phúc mạc 
	2
	1.2, 1.3, 2.1

	C
	Chỉ định các cận lâm sàng chẩn đoán u sau phúc mạc
	3
	1.2, 1.3, 2.2

	D
	Hiểu rõ giải phẫu đại trực tràng
	1
	1.2

	E
	Phân tích triệu chứng chẩn đoán ung thư đại tràng
	2
	1.2, 1.3, 2.1

	F
	Chỉ định các cận lâm sàng chẩn đoán sớm và chẩn đoán xác đinh u đại tràng
	3
	1.2, 1.3, 2.2

	G
	Tham gia phụ mổ và thực hiện 1 số bước trong cắt u đại tràng
	5
	2.3

	H
	Tư vấn và điều trị sau mổ u đại tràng 
	5
	3.1

	I
	Hiểu rõ giải phẫu học hậu môn trực tràng
	1
	1.2

	J
	Phân tích các triệu chứng hậu môn trực tràng
	2
	2.1

	K
	Thực hành chẩn đoán trĩ
	2
	1.2, 1.3, 2.2

	L
	Thực hành chẩn đoán rò hậu môn
	2
	1.2, 1.3, 2.2

	M
	Chỉ định các phương pháp điều trị trĩ
	4
	2.1

	N
	Mổ 1 số trường hợp trĩ và rò hậu môn đơn giản
	5
	2.3

	O
	Hiểu rõ giải phẫu học dạ dày - tràng
	1
	1.2

	P
	Phân tích triệu chứng chẩn đoán hẹp môn vị do u và loét 
	2
	1.2, 1.3, 2.1

	Q
	Chỉ định các cận lâm sàng để chẩn đoán u dạ dày và hẹp môn vị
	3
	1.2, 1.3, 2.2

	R
	Đọc phim X quang dạ dày tá tràng cản quang chẩn đoán hẹp môn vị
	3
	2.2

	S
	Tham gia phụ mổ căt dạ dày và thực hiện 1 số thì trong phẫu thuật 
	4,5
	2.3

	T
	Xử trí sốc mất máu do chấn thương bụng
	4
	2.1

	U
	Chỉ định phẫu thuật trong chấn thương bụng kín và vết thương bụng
	4
	2.1

	V
	Hiểu rõ cấu trúc ống bẹn 
	1
	1.2

	W
	Chẩn đoán thoát vị bẹn
	2
	1.2, 1.3, 2.1

	W1
	Thực hiện phẫu thuật Lichteinstein
	5
	2.3

	W2
	Chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên và dưới
	2
	1.2, 1.3, 2.1

	W3
	Chỉ định các cận lâm sàng để chẩn đoán xác định 
	3
	1.2, 1.3, 2.2


5. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn đầu ra học phần 

	1
	Vỡ lách
	02 
	12
	A, B, C

	2
	Uung thư đại trực tràng
	02
	12
	D, E, F, G, H

	3
	Điều trị bệnh trĩ
	01
	06
	I, J, K, M, N

	4
	Áp xe hậu môn trực tràng
	01
	06
	I, J, L, M,N

	5
	Ung thư biểu mô tuyến dạ dày
	02
	12
	O, P, Q, R, S

	6
	Hẹp môn vị
	01
	12
	O, P, Q, R, S

	7
	Vỡ gan
	02
	12
	T, U

	8
	Thoát vị bẹn 
	02
	12
	V, W, W1

	9
	Chảy máu tiêu hóa trên
	02
	12
	W2, W3

	10
	Các phương tiện chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa 
	01
	12
	A, B, C

	11
	Viêm ruột thừa
	02
	12
	D, E, F, G, H

	12
	Viêm phúc mạc
	02
	06
	I, J, K, M, N

	13
	Điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng
	02
	12
	I, J, L, M,N

	14
	Thủng dạ dày tá tràng
	02
	12
	O, P, Q, R, S

	15
	Tắc ruột
	02
	12
	O, P, Q, R, S

	16
	Lồng ruột 
	02
	12
	O, P, Q, R, S

	17
	Dị dạng hậu môn trực tràng
	02
	12
	T, U

	Tổng cộng
	30 
	180 
	


6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và xử trí cấp cứu.


+ Bình bệnh án.

7. Phương pháp đánh giá:


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. Tài liệu học tập và tham khảo:
1.Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa gan mật, NXB Y học, Tp. Hồ Chí Minh
2. Maingot's Abdominal Operations, McGraw-Hill Companies, 12th editon, 2013
3. Schwartz’s Principles of Surgery, McGraw-Hill Professional; 9 edition; 2010
4. The Washington Manual of Surgery-7th Edition (2015), Mary E. Klingensmith, LWW
5. Sabiston textbook of surgery, Saunders, 20th edition, 2017
Môn chuyên ngành 2. NGOẠI GAN MẬT TỤY

1. Thông tin học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04

Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):

        60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả học phần

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa Gan mật tụy lách thường gặp.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, cách phòng ngừa các bệnh ngoại khoa Gan mật Tụy Lách thường gặp.

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh ngoại khoa Gan mật Tụy thường gặp.

3. Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý Gan mật Tụy Lách phổ biến đơn giản. 

4. Trình bày được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh lý Gan mật Tụy Lách thường gặp.

5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh Ngoại khoa Gan mật Tụy Lách.

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý gan
	1
	1.2, 1.3

	B
	Chẩn đoán được các bệnh lý u gan, ung thư gan, áp xe gan
	2
	2.1, 2.2

	C
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa đơn giản của gan
	3
	2.3

	D
	Xử lý các tai biến, biến chứng thường gặp khi điều trị bệnh lý u gan, ung thư gan và áp xe gan
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	E
	Tự tham khảo và trình bày các nghiên cứu về bệnh lý u gan, ung thư gan, áp xe gan
	5
	2.8

	F
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý sỏi đường mật chính và sỏi túi mật 
	1
	1.2, 1.3

	G
	Chẩn đoán được các bệnh lý của sỏi đường mật chính và sỏi túi mật qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2

	H
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị sỏi túi mật và sỏi đường mật chính
	3
	2.3

	I
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị sỏi túi mật và sỏi đường mật chính
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	J
	Tự tham khảo và trình bày các nghiên cứu về bệnh lý đường mật
	5
	2.8

	K
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý dị dạng đường mât
	1
	1.2, 1.3

	L
	Chẩn đoán được các dị dạng đường mât qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2

	M
	Tham gia phẫu thuật và thực hiện 1 số bước điều trị các bệnh lý dị dạng đường mât
	3
	2.3

	N
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị dị dạng đường mât
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	O
	Tự tham khảo và trình bày các nghiên cứu dị dạng đường mât
	5
	2.8

	P
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý u đầu tụy và nang tụy
	1
	1.2, 1.3

	Q
	Chẩn đoán được các bệnh lý u đầu tụy và nang tụy qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2

	R
	Tham gia phẫu thuật và thực hiện 1 số bước điều trị các bệnh lý ngoại khoa của u đầu tụy và nang tụy
	3
	2.3

	S
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý u đầu tụy và nang tụy
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	T
	Tự tham khảo và trình bày các nghiên cứu về bệnh lý u đầu tụy và nang tụy
	5
	2.8

	U
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý viêm tụy, hẹp cơ vòng Oddi
	1
	1.2, 1.3

	V
	Chẩn đoán được các bệnh lý viêm tụy, hẹp cơ vòng Oddi qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2

	X 
	Nắm được chỉ định điều trị và tham gia phẫu thuật viêm tụy có chỉ định ngoại khoa và hẹp cơ vòng Oddi
	3
	2.3


5.  Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần

	1
	U gan, ung thư gan 
	4
	36
	A, B, C, D, E

	2
	Áp xe gan 
	2
	12
	A, B, C, D, E,

	3
	Sỏi ống mật chủ
	4
	24
	F, G, H, I, J

	4
	Biến chứng của sỏi mật
	4
	24
	F, G, H, I, J

	5
	U tụy
	4
	12
	P, Q, S, T, R

	6
	Hẹp cơ vòng oddie
	2
	12
	U, V, X,

	7
	Các dị dạng đường mật
	2
	12
	K, L, M, N, O

	8
	Sỏi tụy  
	2
	12
	U, V, X,

	9
	Sỏi túi mật và viêm túi mật 
	4
	24
	P, Q, S, T, R

	10
	Viêm tụy hoại tử
	2
	12
	U, V, X,

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Phương pháp đánh giá:


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. Tài liệu học tập và tham khảo:

1. Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa gan mật, 
NXB Y học, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Maingot's Abdominal Operations, McGraw-Hill Companies, 12th editon, 2013.

3. Schwartz’s Principles of Surgery, McGraw-Hill Professional; 9 edition; 2010.

4. Sabiston textbook of surgery, Saunders, 20th edition, 2017.

5. Bailey And Love's Short Practice of Surgery 26th Edition, Norman Williams, CRC Press, 2013.
Môn chuyên ngành 3. NGOẠI THẦN KINH

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       5

Lý thuyết: 02
Thực hành: 03

Phân bố thời gian (tiết): 210
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết): 60

Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại thần kinh. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, sinh bệnh học của các bệnh lý và chấn thương thần kinh thường gặp.

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh lý và chấn thương thần kinh thường gặp.

3. Thực hiện được điều trị, phẫu thuật điều trị các bệnh lý, chấn thương sọ não, cột sống phổ biến đơn giản. 

4. Trình bày được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh lý, chấn thương sọ não, cột sống thường gặp.

5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh Ngoại thần kinh.

4.CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu rõ giải phẫu sọ não và dây thần kinh sọ
	1
	1.2

	B
	Phân tích triệu chứng chấn thương sọ não và cột sống 
	2
	2.1

	C
	Chỉ định các cận lâm sàng chẩn đoán Chấn thương sọ não và cột sống
	2
	2.2

	D
	Hiểu rõ giải phẫu cột sống
	1
	1.2

	E
	Phân tích triệu chứng u não
	2
	2.1

	F
	Chỉ định các cận lâm sàng chẩn đoán sớm và chẩn đoán xác đinh u não
	2, 3
	2.2

	G
	Tham gia phụ mổ và thực hiện 1 số bước trong máu tụ nội sọ
	3, 4, 5
	2.3

	H
	Tư vấn và điều trị sau mổ u não
	3, 4, 5
	3.1

	I
	Hiểu rõ sinh bệnh học vết thương sọ não
	1
	1.2

	J
	Phân tích các triệu chứng bệnh lý cột sống
	2
	2.1

	K
	Chẩn đoán Thoát vị đĩa đệm
	2
	2.1

	L
	Chẩn đoán u tủy
	2
	2.1

	M
	Chỉ định các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm
	3, 4
	2.1

	N
	Tham gia mổ 1 số trường hợp thoát vị đĩa đệm
	3, 4, 5
	2.3

	O
	Hiểu rõ giải phẫu thần kinh ngoại biên
	1
	1.2

	P
	Phân tích triệu chứng tổn thương TKNB 
	2
	2.1

	Q
	Chỉ định các cận lâm sàng để chẩn đoán tổn thương TKNB
	2
	2.2

	R
	Đọc phim cắt lớp điện toán, cộng hưởng từ sọ não, cột sống
	2, 3
	2.2

	S
	Tham gia phụ mổ chấn thương cột sống 
	3,4,5
	2.3

	T
	Xử trí cấp cứu chấn thương sọ não
	3,4
	2.1


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chẩn đoán một bệnh nhân chấn thương sọ não
	4
	24
	A, B, C, G, I, R, T

	2
	Các phương tiện giúp thăm dò và chẩn đoán bệnh lý sọ não - tuỷ sống
	4
	24
	A, C, F, Q, R

	3
	Tụ máu nội sọ
	4
	24
	A, B, C, G, I, R, T

	4
	U não 
	4
	24
	A, E, F, H, R

	5
	Vết thương thần kinh ngoại biên
	4
	24
	O, P, Q

	6
	U tuỷ sống
	4
	24
	D, J, L, R

	7
	Chấn thương cột sống có liệt tuỷ
	4
	24
	B, C, D, J, R, S

	8
	Thoát vị dĩa đệm, đau thần kinh toạ do cột sống
	2
	12
	C, D, J, K, M, N, R

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Phương pháp đánh giá:


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. Tài liệu học tập và tham khảo:

1. Phẫu thuật thần kinh, Võ Văn Nho, NXB Y học TP.HCM, 2013

2. Handbook of Neurosugery 8th edition, Thieme, 2016.

3. Schmidek & Sweet Operative Neurosurgical Techniques 6th ed., ELSEVIER, 2012.

4. Youmans Neurological surgery 6th ed., ELSEVIER, 2011.

5. Rapid Neurology and Neurosurgery, Wiley & Sons, 2012

Môn chuyên ngành 4. TIẾT NIỆU

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04

Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180 

Số tiết tự học (tiết):

        60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung gồm các bệnh cấp cứu và một số bệnh thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại niệu. Chi tiết học phần gồm bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc và xử trí cụ thể một số bệnh lý thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại niệu. Thực hiện các thủ thuật cơ bản, phụ mổ các ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp thuộc chuyên ngành ngoại khoa niệu.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Chẩn đoán được các bệnh ngoại niệu thường gặp.

2. Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp và tổng hợp phân tích kết quả đưa ra chẩn đoán xác định trong bệnh ngoại niệu

3. Thực hành điều trị một số bệnh lý ngoại niệu như : sỏi niệu, bướu lành tuyến tiền liệt, u bàng quang, chấn thương đường tiết niệu, dị dạng đường tiểu.

4. Nắm được các kỹ thuật nội soi trong điều trị bệnh lý ngoại niệu.

5. Tự thực hiện nghiên cứu và báo cáo khoa học.

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được giải phẫu đường tiết niệu
	1
	1.2

	B
	Phân tích được cách thăm khám triệu chứng, cận lâm sàng, chẩn đoán và  phương pháp điều trị của sỏi niệu
	1, 2, 3
	2.1

	C
	Phân tích được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bướu lành tiền liệt tuyến
	1, 2, 3
	2.1

	D
	Phân tích được các cách thăm khám triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán theo giai đoạn u tiết niệu (Thận, bàng quang)
	1, 2, 3
	2.1

	E
	Hiểu cách tiếp cận và phương pháp điều trị chấn thương thận và đường tiết niệu trên
	1, 2, 3
	2.1

	F
	Thực hiện sơ cứu và thực hiện 1 số thì trong phẫu thuật chấn thương thận 
	1, 2, 3
	2.3

	G 
	Hiểu cách tiếp cận và phương pháp điều trị chấn thương thận và đường tiết niệu dưới
	1, 2, 3
	2.3

	H
	Nắm được các dị dạng đường tiết niệu
	1
	2.1

	I
	Thành thạo trong chẩn đoán các dị dạng đường tiết niệu 
	1,2
	2.1

	J
	Thực hiện phẫu thuật 1 số dị dạng đường niệu đơn giản
	3
	2.3

	K
	Nắm vững cơ chế và các dạng bệnh lý bìu và dương vật cấp
	1
	2.1

	L
	Phân tích triệu chứng và nắm vững chỉ định điều trị bệnh lý bìu và dương vật cấp 
	1,2
	2.1

	M
	Nhận thức được vai trò của phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán trong bệnh lý ngoại niệu thời hiện đại
	1, 4
	1.2

	N
	Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán ngoại niệu
	1, 4
	1.2

	O
	Biết được kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể.
	4
	2.4

	P
	Biết được kỹ thuật phẫu thuật nội soi sau phúc mạc
	4
	2.4

	Q
	Biết được kỹ thuật tán sỏi niệu qua nội soi ngược dòng
	4
	2.4

	R
	Biết được kỹ thuật cắt đốt nội soi trong bướu lành tuyến tiền liệt
	4
	2.4

	S
	Biết được kỹ thuật cắt đốt nội soi trong điều trị u bàng quang
	4
	2.4

	T
	Tự tham khảo tài liệu chuyên ngành và thực hiện NC khoa học
	5
	2.8


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Ung thư thận và u thận 
	4
	24
	A,D, P

	2
	Ung thư bàng quang
	2
	12
	A, D, S

	3
	U tuyến tiền liệt
	4
	12
	A, C, R

	4
	Chấn thương thận 
	4
	24
	A, E, F

	5
	Chấn thương niệu đạo
	2
	24
	A, E, G

	6
	Sỏi tiết niệu
	4
	36
	A, B, M, N ,O, P

	7
	U lành tiền liệt tuyến
	4
	24
	H, I, J

	8
	Các dị dạng hệ niệu 
	4
	24
	K, L

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Phương pháp đánh giá:

7.1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.

7.2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. Tài liệu học tập và tham khảo:
1. Bệnh học tiết niệu, Nguyễn Bữu Triều NXB Y học Hà Nội, 2007.

2. Bài giảng bệnh học niệu khoa, Trần Văn Sáng, NXB Y học TP.HCM, 2011.

3. Niệu khoa lâm sàng: Tài liệu học tập cho đại học và trên đại học, Trần Văn Sáng, Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 1996.

4. Campbell-Walsh urology, NXB Y học TP.HCM, 2011.

5. Penn clinical manual of urology, Philip M. Hanno, Saunders, 2007.

Môn chuyên ngành 5.  LỒNG NGỰC

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06

Lý thuyết: 02
Thực hành: 04
Phân bố thời gian (tiết): 

Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):


       60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý Ngoại Lồng Ngực 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày sinh lý khoang màng phổi, mạch máu và ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lồng ngực và mạch máu.

2. Chẩn đoán các bệnh lý về lồng ngực và mạch máu.

3. Chẩn đoán các bệnh lý mạch máu ngoại biên và các bệnh lý bướu giáp.

4. Thực hiện phẫu thuật cấp cứu 1 số bệnh lý về lồng ngực và mạch máu hay gặp.

5. Trình bày các biến chứng phẫu và cách xử trí 1 số bệnh lý về lồng ngực và mạch máu hay gặp.

6. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán các bệnh lý lồng ngực và mạch máu hay gặp.

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu giải phẫu và sinh lý mạch máu ngoại biên ứng dụng bệnh học
	1
	1.2

	B
	Phân tích triệu chứng cấp cứu mạch máu ngoại biên
	3
	2.1

	C
	Chỉ định cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý và cấp cứu mạch máu ngoại biên
	3
	2.2

	D
	Nắm chỉ định điều trị và tham gia phẫu thuật cấp cứu tắc mạch máu ngoại biên 
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	E
	Sơ cứu chấn thương mạch máu ngoại biên
	5
	2.3

	F
	Tham gia và thực hiện 1 số thì trong khâu mạch máu 
	5
	2.1, 2.2, 2.3

	G
	Phân tích giải phẫu phổi
	1
	1.2

	H
	Hiểu và phân tích triệu chứng để chẩn đoán u phổi 
	2
	2.1, 2.2

	I
	Chỉ đinh cận lâm sàng chẩn đoán u phổi
	2
	2.2

	J
	Tham gia phẫu thuật và thực hiện 1 số thì trong u phổi và xử trí biến chứng
	5
	2.1, 2.2, 2.3

	K
	Nắm vững sinh lý bệnh chấn thương tim và phình động mạch chủ bụng
	1
	1.2

	L
	Phân tích triệu chứng phình động mạch chủ bụng 
	2
	2.1, 2.2

	M
	Nắm vững sơ cấp cứu chấn thương tim
	5
	1.2

	N
	Nắm vững chỉ định phẫu thuật phình động mạch chủ bụng
	5
	2.1

	O
	Tham gia phẫu thuật và thực hiện 1 số thì trong phình động mạch chủ bụng
	5
	2.1, 2.2, 2.3

	P
	Phân tích triệu chứng tuyến giáp
	1
	2.1

	Q
	Đưa ra chỉ định chẩn đoán bướu giáp
	3
	2.2

	R
	Thực hiện phẫu thuật cắt bướu giáp đơn giản và xử trí biến chứng
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	S
	Hiểu sinh lý khoang màng phổi và ứng dụng vào chẩn đoán tràn khí-máu màng phổi
	1
	1.2

	T
	Phân tích triệu chứng màng phổi
	2
	2.1

	U
	Nắm vững hình ảnh Xquang tràn khí-máu màng phổi
	2
	2.2

	V
	Thực hiện dẫn lưu khoang màng phổi
	5
	2.1, 2.2, 2.3


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết 

Thực hành
	Chuẩn ra học phần

	1
	Tắc động mạch cấp tính và mãn tính
	4
	24
	A, B, C, D, E, F

	2
	Chấn thương mạch máu ngoại biên
	4
	24
	A, B, C, D, E, F

	3
	U phổi
	4
	24
	G, H, I, J

	4
	Điều trị ngoại khoa bệnh lý tuyến giáp
	4
	24
	P, Q, R

	5
	Phình động mạch chủ bụng
	2
	12
	K, L, N

	6
	Vết thương tim
	4
	24
	K, L, M

	7
	Tràn khí màng phổi tự phát
	4
	24
	S, T, U, V

	8
	Chấn thương  và vết thương ngực 
	4
	24
	S, T, U, V

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3).


- Thi hết môn (trọng số 0,7).

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7).

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO:

1. Phạm Thọ Tuấn Anh (2008), “Các đường mở ngực”, Điều trị học ngoại khoa lồng ngực – tim mạch, NXB Y Học, TP. HCM, tr.33 – 39.

2. Fred A. Crawford, Jr and John M. Kartz (1996), “Thoracic incisions”, Sabiston & Spencer: Surgery of the chest, 6th Edition, pp. 212 – 28.

3. Kenneth L. Mattox, Matthew J. Wall, Laurens R. Pickard (1996), “Thoracic trauma: general considerations and indications for thoracotomy”, Trauma, Appleton & Lange, 3th Edition, pp. 345 – 53.

4. John A. Waldhausen, William S. Pierce, David B. Campbell (1996), “Incisions”, Surgery of the chest, Mosby, 6th Edition, pp. 41 - 62

5. Sudish C. Murthy, Thomas W. Rice (2002), “Thoracic incisions”, Thoracic surgery, Churchill Livingstone, 2st Edition, pp. 120 – 138.

6. Sudish C, Murthy, Malcolm M, DeCamp Jr (2007), “Thoracic incisions”, Mastery of surgery, Lippincott Williams & Wilkins, Fifth Edition, Chapter 48. pp. 1364 – 82.

D. CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN:

Môn học tự chọn 1. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06

Lý thuyết: 02
Thực hành: 04
Phân bố thời gian (tiết): 

Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Giải phẫu.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý chấn thương chỉnh hình.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN


1. Chẩn đoán được các bệnh lý về chấn thương, gãy xương thường gặp.


2. Xử trí được các cấp cứu về chấn thương.


3. Biết bó bột, cố định xương gãy, điều trị viêm xương, cắt lọc các vết thương, khâu nối cơ, gân…

4.CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày được những ảnh hưởng tại chỗ và tòan thân do gãy xương
	1
	1.2

	B
	Nêu được những biến chứng và những dấu hiệu lâm sàng.
	1
	2.1

	C
	Chẩn đoán được một số bệnh lý chấn thương
	1
	2.2

	D
	Trình bày được quá trình sinh học lành xương
	1
	2.1, 2.2, 2.3

	E
	Biết được các biến chứng của gãy xương
	1
	2.3

	F
	Biết các sơ cứu bệnh nhân gãy xương
	2
	2.1, 2.2, 2.3

	G
	Trình bày được phân loại gãy hở
	1
	1.2

	H
	Phân loại và hiểu được đặc điểm tổn thương của các kiểu gãy xương chậu.
	1
	2.1, 2.2

	I
	Trình bày triệu chứng và chẩn đoán của các kiểu gãy xương chậu
	1
	2.2

	J
	Biết nguyên tắc điều trị cấp cứu gãy xương chậu.


	2
	2.1, 2.2, 2.3

	K
	Trình bày được cơ chế, cách phân loại trật khớp chấn thương
	1
	1.2

	L
	Nêu được những dấu hiệu lâm sàng trong trật khớp
	1
	2.1, 2.2

	M
	Biết nguyên tắc điều trị trật khớp
	2
	1.2

	N
	Thực hành nắn trật khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng
	3
	2.1

	O
	Trình bày được quy trình nắn bó bột
	1
	2.1, 2.2, 2.3

	P
	Biết được bệnh học của viêm xương
	1
	2.1

	Q
	Thực hành điều trị các trường hợp viêm xương
	3
	2.2

	R
	Trình bày bệnh sinh và giải phẫu bệnh của lao xương khớp
	1
	2.1, 2.2, 2.3

	S
	Biết diễn tiến lâm sàng của lao xương khớp
	1
	1.2

	T
	Trình bày được các phương pháp điều trị lao xương khớp
	3
	2.1

	U
	Tham gia phẫu thuật kết hơp xương
	3
	2.2


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	

	1
	Đại cương về gãy xương 
	4
	24
	A, B, C, D, F

	2
	Gãy xương hở
	2
	12
	F, G

	3
	Gãy xương chậu
	2
	12
	H, I, J

	4
	Đại cương về trật khớp
	2
	24
	K, L, M, N

	5
	Điều trị bảo tồn gãy xương
	4
	24
	O

	6
	Biến chứng gãy xương
	2
	12
	E, F

	7
	Viêm xương, tuỷ
	4
	24
	P, Q

	8
	Lao xương khớp
	4
	24
	R, S, T

	9
	Các phương pháp mổ kết hợp xương
	4
	24
	U

	Tổng cộng
	30 
	180
	


5.2. Thực hành tại

Khoa chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Cán bộ giảng dạy

· Ths. Phạm Việt Triều

· Ts. Nguyễn Thành Tấn

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, ĐH Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Chấn thương chỉnh hình.

8.2. Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

1. Nguyễn Đức Phúc (2010) Chấn thương - chỉnh hình, NXB Y Học, Hà Nội

2. Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh (1997) Bài giảng bệnh học chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh, TPHCM.

Tiếng Anh

1. Bruce D. Browner (2015), Skeletal Trauma, Elsevier, Philadelphia.

2. Charles M. Court-Brown ( 2015), Rockwood and Green’s Fractures in Adults, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 19103 USA

3. Frederick M. Azar (2017), Campbell’ Operative Orthopaedics, 13th edition. Elsevier, Philadelphia.

Môn học tự chọn 2. UNG THƯ
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: (để trống)
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 06
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
 04

	Phân bố thời gian (tiết):
 
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
 180

	Số giờ tự học (tiết): 60

	

	Đối tượng: Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ung bướu



2. Mô tả về học phần


Học phần ung thư nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chiến lược quốc gia phòng chống ung thư hiện nay và chẩn đoán, xử trí được một số bệnh lý ung thư thường gặp. Qua đó, học viên có thêm những kiến thức về chuyên ngành ung thư khi thực hành lâm sàng sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu học phần:


1. Chẩn đoán được các bệnh lý về ung thư thường gặp.

2. Xử trí được các cấp cứu về ung thư.

3. Trình bày được các phương pháp điều trị ung thư


4. Điều trị được bằng phẫu thuật một số ung thư thường gặp ở giai đoạn sớm.

 
5. Trình bày được các chiến lược phòng chống ung thư quốc gia.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Lập kế hoạch cụ thể cho địa phương tham gia vào chiến lược phòng chống ung thư quốc gia
	5
	1.2

	B
	Vận dụng các phương tiện lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán 1 số bệnh lý ung thư thường gặp
	1
	2.1

	C
	Thực hiện xử trí một số trường hợp cấp cứu bệnh ung thư
	2
	2.2

	D
	Nắm vững kiến thức về các phương pháp điều trị bệnh lý ung thư hiện nay
	3
	2.2

	E
	Thực hành phẫu thuật được một số bệnh lý ung thư cơ bản, thường gặp
	4
	2.1, 2.2, 2.3


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra 

	
	
	Số tiết   

lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Tự học
	

	1
	Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư 
	2
	10
	4
	A, B, C, D, E

	2
	Điều trị toàn thân bệnh ung thư
	2
	10
	4
	A, B, C, D, E

	3
	Điều trị xạ trị bệnh ung thư
	2
	10
	4
	A, B, C, D, E

	4
	Điều trị nhắm trúng đích bệnh ung thư
	2
	10
	4
	A, B, C, D, E

	5
	Điều trị giảm nhẹ bệnh nhân ung thư
	2
	10
	4
	A, B, C, D, E

	6
	Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp 
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	7
	Chẩn đoán và điều trị ung thư vòm, thanh quản và thực quản
	2
	20
	4
	B, C, D, E

	8
	Chẩn đoán và điều trị ung thư vú
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	9
	Chẩn đoán và điều trị ung thư buồng trứng, cổ tử cung và nội mạc tử cung
	2
	20
	4
	B, C, D, E

	10
	Chẩn đoán và điều trị ung thư dương vật và tiền liệt tuyến
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	11
	Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày và đại trực tràng
	2
	20
	4
	B, C, D, E

	12
	Chẩn đoán và điều trị ung thư gan
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	13
	Chẩn đoán và điều trị ung thư tụy
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	14
	Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	15
	Chẩn đoán và điều trị lymphoma non hogdkin
	2
	10
	4
	B, C, D, E

	Tổng cộng
	30
	180
	60
	


5.2. Thực hành: Tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ

1. Học viên phải đi thực hành lâm sàng và học lý thuyết tại Bệnh viên Ung bướu Cần Thơ 

2. Tham gia hội chẩn, phẫu thuật và trình các chuyên đề theo sự phân công của Bộ môn

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Dạy lý thuyết tại Giảng đường.

· Seminar.

· Dạy kỹ năng phẫu thuật tại phòng mỗ
6.2. Phương pháp học và tự học

- Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác,giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.

- Tự nghiên cứu và viết chuyên đề theo sự phân công

7. Cán bộ giảng dạy


1. PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


Chứng chỉ ung thư (2010), Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y dược TP.HCM 

8.2. Tài liệu tham khảo: (Từ 3-5 tài liệu có trong danh mục TLTK của thư viện)
a. Tiếng việt


1. Bài giảng sau đại học tập 1, Học viện quân y 1993.


2. Ung thư học lâm sàng, tập 1 và 2, NXB Y học 1999.


b. Tiếng nước ngoài

1. Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill.

2. Textbook of Surgery, Sabiston’s.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


* Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.



- Trình bệnh án


- Thi tay nghề

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
70%

- Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

Môn học tự chọn 3. CẤP CỨU BỤNG

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):

      60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung gồm các bệnh cấp cứu thuộc Ngoại tiêu hóa và Gan mật bệnh lý lẫn chấn thương. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Trình bày cơ chế sinh lý bệnh và dấu hiệu cấp cứu bụng.

2. Thực hành chẩn đoán và xử trí các bệnh lý cấp cứu bụng Ngoại khoa thường gặp.

3. Thực hành chẩn đoán và xử trí các cấp cứu chấn thương bụng. 

4. Xử trí các tai biến sau mổ.

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được sinh lý bệnh học các bệnh lý cấp cứu bụng 
	1
	1.2

	B
	Phân tích các dấu hiệu và triệu chứng các bệnh lý cấp cứu bụng 
	1, 2
	2.1

	C
	Trình bày dấu hiệu lâm sàng và phân biệt xuất huyết tiêu hóa trên và dưới
	1, 2
	2.1

	D
	Chẩn đoán nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa
	1, 2
	2.1

	E
	Xử trí cấp cứu và tham gia phẫu thuật 1 số nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa trên và dưới
	3
	2.1

	F
	Phân tích dấu hiệu viêm tụy hoại tử xuất huyết
	1, 2
	2.1

	G 
	Nắm được phân loại, tiên lượng và chỉ định can thiệp ngoại khoa viêm tụy hoại tử
	1, 2
	2.1

	H
	Thực hành chẩn đoán bụng ngoại khoa
	1,2
	2.1

	I
	Hiểu rõ các bước sơ cứu và hồi sức bệnh nhân chấn thương bụng vỡ gan, lách
	1,3
	2.1

	J
	Thực hành 1 số phương pháp phẫu thuật trong vỡ gan, lách
	1,3
	2.3

	K
	Thành thạo chẩn đoán xác định viêm ruột thừa
	1,2
	2.1

	L
	Phẫu thuật cắt ruột thừa mở và nội soi
	1,2
	2.3

	M
	Xử trí tai biến sau mổ 
	4
	2.3

	N
	Thành thạo chẩn đoán xác định thủng tạng rỗng
	1, 2
	2.1

	O
	Phẫu thuật khâu lỗ thủng nội soi
	1, 2
	2.3

	P
	Xử trí tai biến sau mổ khâu lỗ thủng dạ dày
	4
	2.3

	Q
	Thành thạo chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt và lồng ruột 
	1,2
	2.1

	R
	Tham gia phẫu thuật lồng ruột người lớn
	1,2
	2.3

	S
	Tham gia phẫu thuật thoát vị bẹn ngẹt
	1,2
	2.3

	T
	Thành thạo chẩn đoán nhiễm trùng đường mật 
	1,2
	2.1

	U
	Tham gia và thực hiện1 số bước mở ống mật chủ lây sỏi
	1,2
	2.3

	V
	Chẩn đoán tắc ruột 
	1,2
	2,1


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần

	1
	Xuất huyết tiêu hóa dưới
	2
	24
	A,B, C, D, E

	2
	Vỡ lách
	2
	12
	A, F, G, H

	3
	Vỡ gan 
	2
	12
	B, I, J

	4
	Tắc ruột do ung thư đại tràng
	4
	24
	B, H, K, L, M

	5
	Thủng thực quản
	2
	24
	B, H, N, O, P

	6
	Tắc ruột do dính
	4
	24
	B, H, V

	7
	Thoát vị nội
	2
	12
	B, H, Q, R, S

	8
	Chấn thương tụy và tá tràng
	4
	24
	B, H, T, U

	9
	Thiếu máu mạch máu mạc treo
	4
	12
	B, H, N, O, P

	10
	Hội chứng chèn ép khoang bụng
	4
	12
	B, H, V

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và xử trí cấp cứu.


+ Bình bệnh án.

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:


7.1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


7.2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO:

1. Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa ganmật, NXB Y học, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Maingot's Abdominal Operations, McGraw-Hill Companies, 12th editon, 2013.

3. Schwartz’s Principles of Surgery, McGraw-Hill Professional; 9 edition; 2010.
4. Sabiston textbook of surgery, Saunders, 20th edition, 2017.

5. Bailey And Love's Short Practice of Surgery 26th Edition, Norman Williams, CRC Press, 2013.
Môn học tự chọn 4. PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG 

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):



   60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung gồm các kỹ thuật thao tác trong phẫu thuật nội soi ống tiêu hóa và đường tiết niệu

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Thực hiện được các kỹ thuật mổ cơ bản qua nội soi

2. Thực hiện kỹ thuật mở đường mật, lấy sỏi mật qua nội soi.

3. Thực hiện kỹ thuật cắt ruột thừa qua nội soi.

4. Thực hiện được kỹ thuật khâu lổ thủng dạ dày qua nội soi

5. Nắm vững chỉ định nội soi ổ bụng chẩn đoán

6. Thực hiện 1 số bước trong phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu rõ lịch sử phẫu thuật nội soi và các giai đoạn phát triển
	1
	1.2

	B
	Trình bày các kỹ thuật cơ bản trong phẫu thuật nội soi
	1
	1.2

	C
	Nắm vững các bước phẫu thuật ống mật chủ và cắt túi mật nội soi
	2
	2.1

	D
	Thực hiện mở ống mật chủ và cắt túi mật qua nội soi
	2
	2.3

	E
	Xử trí được các biến chứng phẫu thuật mở ống mật chủ nội soi
	2
	2.3

	F
	Nắm vững các bước phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi
	3
	2.1

	G 
	Thực hiện cắt ruột thừa nội soi 
	3
	2.3

	H
	Xử trí được các biến chứng phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi
	3
	2.3

	I
	Nắm vững các bước phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày nội soi
	4
	2.1

	J
	Thực hiện phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày nội soi
	4
	2.3

	K
	Xử trí được các biến chứng phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày nội soi
	4
	2.3

	L
	Thành thạo các chỉ định nội soi ổ bụng chẩn đoán
	5
	2.1, 2.4

	M
	Thực hiện nội soi ổ bụng chẩn đoán và đánh giá tổn thương. Xử trí khi có thể
	5
	2.3

	N
	Nắm vững chỉ định phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi
	6
	2.1

	O
	Thực hiện 1 số bước trong phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi
	6
	2.3


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết 

thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Đặt trocar và các biến chứng
	2
	18
	E, H, K

	2
	Các phương tiện cầm máu trong phẫu thuật
	2
	18
	B, I, J

	3
	Khó khắn thường gặp trong phẫu thuật nội soi
	2
	18
	

	4
	Cắt ruột thừa nội soi
	4
	18
	B, F, G, H

	5
	Khâu cột trong phẫu thuật nội soi
	4
	18
	N, O

	6
	Giải phẫu động mạch túi mật
	4
	18
	

	7
	Cắt  túi mật nội soi
	4
	18
	B, C, D, E

	8
	Tai biến và biến chứng sau phẫu thuật cắt túi mật nội soi
	4
	18
	B, C, D, E

	9
	Nội soi chẩn đoán  
	2
	18
	B, L, M

	10
	Khâu lổ thủng dạ dày – tá tràng nội soi
	2
	18
	B, I, J, K

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:


7.1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


7.2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. Tài liệu học tập và tham khảo:
1. Master Techniques in General Surgery Colon and Rectal Surgery Abdominal Operations, Steven D. Wexner, LWW, 2011

2. Maingot's Abdominal Operations,  Michael J. Zinner, McGraw-Hill Education, 2012

3. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Courtney M. Townsend Jr, Elsevier, 2017

4. Schwartz's Principles of Surgery, F. Charles Brunicardi, McGraw-Hill Education, 2015

5. Phẫu thuật nội soi ổ bụng, Trần Bình Giang, NXB Y học, 2012.
Môn học tự chọn 5. NGOẠI TIẾT NIỆU NÂNG CAO

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):



   60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung gồm các thủ thuật và phẫu thuật thuộc chuyên ngành ngoại niêu. Học phần đi sâu và lĩnh vực điều trị cũng như hướng dẫn học viên các phẫu thuật chuyên sâu trong chuyên ngành ngoại niệu. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1. Nắm vững lịch sử phẫu thuật nội soi, sự phát triển và ứng dụng trong chuyên ngành Ngoại niệu. 

2. Trình bày được kỹ thuật và thực hiện phẫu thuật nôi soi bệnh lý niệu thường gặp.

3. Thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể

4. Nắm vững bệnh học và điều trị các bệnh lý nam khoa thường gặp

4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được giải phẫu đường tiết niệu
	1
	1.2

	B
	Phân tích được cách thăm khám triệu chứng rối loạn cương
	4
	2.1

	C
	Đưa ra chỉ định cận lâm sàng và điều trị rối loạn cương
	4
	2.2

	D
	Phân tích được các dạng rối loạn tiểu tiện
	4
	2.1

	E
	Hiểu cách tiếp cận theo nguyên nhân rối loạn tiểu tiện
	4
	2.1

	F
	Thực hành chẩn đoán tiểu khống kiểm soát và đưa ra các phương pháp điều trị 
	4
	2.1

	G 
	Trình bày lịch sử phẫu thuật nội soi và ứng dụng trong phẫu thuật niệu
	1
	1.2

	H
	Trình bày các phương pháp phẫu thuật lấy sỏi nội soi
	1,2
	2.3

	I
	Thực hiện 1 số thì trong phẫu thuật lấy sỏi nội soi
	1,2
	2.3

	J
	Nắm vững chỉ định điều trị cắt đốt nội soi
	1,2
	2.1

	K
	Nêu các bước và thực thực hiện 1 số thì trong phẫu thuật cắt đốt nội soi bướu TLT
	
	2.3

	L
	Thành thạo trong chẩn đoán và điều trị nội khoa bướu BQuang
	1,2
	2.3, 2.4

	M
	Nắm vững chỉ định điều trị cắt đốt nội soi
	1,2
	2.1

	N
	Nêu các bước và thực thực hiện 1 số thì trong phẫu thuật cắt đốt nội soi bướu BQuang
	1,2
	2.3

	O
	Thành thạo trong chỉ định điều trị sỏi tiết niệu
	3
	2.3

	P
	Nêu chỉ định và thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể
	3
	2.1

	Q
	Thực hiện chẩn đoán rối loạn cương
	4
	2.1

	R
	Trình bày các phương pháp điều trị rối loạn cương
	4
	2.1

	S
	Thực hiện chẩn đoán tiểu không kiểm soát
	4
	2.1

	T
	Trình bày các phương pháp điều trị tiểu không kiểm soát
	4
	2.1


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	U thận
	6
	48
	G

	2
	Vỡ vật hang
	6
	24
	G, H, I

	3
	U bàng quang
	6
	48
	A, B, C

	4
	Ung thư tiền liệt tuyến 
	6
	48
	G, O, P

	5
	Dị dạng đường tiết niệu
	6
	36
	A, D, E, F

	Tổng cộng
	30
	180
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:


7.1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


7.2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO:

1. Niệu khoa lâm sàng: Tài liệu học tập cho đại học và trên đại học, Trần Văn Sáng, Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 1996

2. Bài giảng bệnh học niệu khoa, Trần Văn Sáng, NXB Y học TP.HCM, 2011

3. Campbell-Walsh urology, NXB Y học TP.HCM, 2011
4. Penn clinical manual of urology, Philip M. Hanno, Saunders, 2007
5. Smith General Urology, McGraw-Hill, McGraw-Hill, 2008
Môn học tự chọn 6. BỎNG

1. Thông tin học phần

 Mã học phần:

Tổng số tín chỉ: 
06

Lý thuyết:
02
Thực hành:
04
Phân bố thời gian (tiết):


Lý thuyết:
30
Thực hành:
180
Đối tượng: Cao học ngoại khoa và Bác sĩ nội trú ngoại khoa.

Học phần tiên quyết:
Giải phẫu


Học phần học trước: 
Không

Học phần song hành: 
Không

Bộ môn phụ trách: 
Chấn thương chỉnh hình.

2. Mô tả về học phần


Học viên được trang bị một số kiến thức chủ yếu về bỏng, cách sơ cấp cứu và điều trị cho từng nguyên nhân bỏng, từ đó ứng dụng thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện thực hành. Bên cạnh đó, học viên còn được trao đổi về các phương pháp điều trị di chứng bỏng cũng như qui trình tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sau bỏng để hạn chế di chứng do tổn thương này gây ra.

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được sinh lý bệnh và diễn tiến của bỏng.


2. Chẩn đoán các bệnh bỏng thường gặp.

3. Xử trí các bệnh bỏng trong cấp cứu và điều trị theo dõi.

4. Biết cách hướng dẫn chăm sóc và phục hồi chức năng sau bỏng.

5. Biết một số phương pháp điều trị di chứng bỏng

4. Chuẩn đầu ra

	STT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu và trình bày được cơ chế sinh lý bệnh của bỏng
	1
	1.2

	B
	Biết được diễn tiến của bỏng
	1
	1.2

	C
	Phân loại mức độ của bỏng
	2
	2.1

	D
	Đánh giá diện tích vùng bỏng
	2
	2.2

	E
	Đánh giá được bệnh nhân bỏng nặng
	2
	2.2

	F
	Biết được các nguyên nhân gây bỏng 
	2
	2.1, 2.2, 2.3

	G
	Trình bày được nguyên tắc sơ cứu bỏng theo từng nguyên nhân
	3
	2.1, 2.2, 2.3

	H
	Áp dụng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân bỏng nhập viện
	3
	2.1, 2.2, 2.3

	I
	Thực hành hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng và tập vật lý trị liệu trong điều trị bỏng
	4
	2.1

	J
	Trình bày được các di chứng sau bỏng
	1,2
	2.1

	K
	Biết được các phương pháp điều trị di chứng bỏng
	5
	2.1, 2.2, 2.3

	L
	Tham gia điều trị phẫu thuật di chứng bỏng
	5
	2.1


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng

chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	

	1
	Đại cương về bỏng
	4
	24
	A, B, C

	2
	Cấp cứu bỏng 
	4
	28
	D, E, G, H

	3
	Điều trị bỏng nhiệt
	4
	28
	A, F, G, H, L

	4
	Điều trị bỏng hóa chất
	4
	28
	A, F, G, H, L

	5
	Điều trị bỏng điện
	4
	28
	A, F, G, H, L

	6
	Phẫu thuật tạo hình điều trị di chứng bỏng
	6
	28
	J, K, L

	7
	Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong điều trị bỏng
	4
	28
	I

	Tổng cộng
	30
	180
	


5.2. Thực hành tại:
Khoa Bỏng tạo hình thẫm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Cán bộ giảng dạy

· Ths. Phạm Việt Triều

· Ts. Nguyễn Thành Tấn

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, ĐH Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Bỏng.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bruce D. Browner (2015), Skeletal Trauma, Elsevier, Philadelphia.

2. Courtney M. Townsend (2017), Sabiton Textbook of Surgery 20th Edition, Elsevier, Philadelphia.

3. F. Charles Brunicardi (2015), Schwartz’s Principles of Surgery 10th Edition, McGraw-Hill, United States.

4. Frederick M. Azar (2017), Campbell’ Operative Orthopaedics, 13 th edition. Elsevier, Philadelphia.

5. Kenneth L. Mattox (2013), Trauma Seventh Edition, McGraw-Hill Companies, United States.

Môn học tự chọn 7. CÁC BỆNH LÝ MẠCH MÁU
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

Mã học phần:


     


Tổng số tín chỉ:       06
Lý thuyết: 02
Thực hành: 04

Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 30
Thực hành: 180

Số tiết tự học (tiết):

       60
Đối tượng: Thạc sĩ Ngoại 
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung gồm các bệnh cấp cứu và một số bệnh mạch máu thường gặp và những cấp cứu chấn thương mạch máu. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN


1. Nắm vững giải phẫu mạch máu ngoại biên

2. Chẩn đoán được các bệnh lý mạch máu thường gặp.


3. Cấp cứu các trường hợp chấn thương và vết thương mạch máu.


4. Điều trị các bệnh lý mạch máu.


4. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm vững giải phẫu mạch máu ngoại biên
	1
	1.2

	B
	Trình bày tổng quan về các bệnh lý mạch máu thường gặp
	2
	1.2

	C
	Phân tích lâm sàng triệu chứng lâm sàng bệnh lý mạch máu thường gặp 
	2
	2.1

	D
	Đưa ra được chỉ định cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh lý mạch máu
	2
	2.2

	E
	Phân tích các hình ảnh trong bệnh lý mạch máu 
	1,2
	2.2

	F
	Ứng dụng giải phẫu trong chẩn đoán vết thương mạch máu lớn 
	1,3
	2.1, 2.2, 2.3

	G 
	Sơ cứu vết thương mạch máu 
	1,3
	2.1, 2.2, 2.3

	H
	Tham gia phẫu thuật và thực hiện 1 số thì trong khâu nối mạch máu 
	1,3
	2.1, 2.2, 2.3

	I
	Thành thạo trong chẩn đoán tắc mạch máu lớn  
	1,4
	2.1

	J
	Nắm vững chỉ định và các phương pháp điều trị tắc mạch máu lớn
	1,4
	2.1

	K
	Thực hiện phẫu thuật lấy huyết khối
	1,4
	2.1, 2.2, 2.3

	L
	Phân tích triệu chứng phình động mạch chủ bụng  
	1,3
	2.1

	M
	Thực hành chẩn đoán phình bóc tách động mạch chủ bụng 
	1,3
	2.1

	N
	Nắm chỉ định phẫu thuật và tham gia phẫu thuật phình bóc tách động mạch chủ bụng
	1,3
	2.1

	O
	Nắm vững triệu chứng lâm sàng suy tĩnh mạch chi
	1,2,4
	2.1

	P
	Phân tích các chỉ định điều trị
	4
	2.1

	Q
	Tham gia phẫu thuật giãn tĩnh mạch chi
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	R
	Nắm các phương pháp can thiệp nội mạch
	4
	2.1, 2.2, 2.3

	S
	Nắm được ứng dụng và hướng phát triển can thiệp nội mạch
	4
	2.1, 2.2, 2.3


5. NỘI DUNG:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   

lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần

	1
	Thông động tĩnh mạch
	8
	36
	A, B

	2
	Chấn thương mạch máu ngoại biên
	6
	36
	D, E

	3
	Dãn tỉnh mạch chi dưới
	6
	36
	C, D, F, G, H

	4
	Tắc động mạch cấp tính
	6
	36
	D, E, I, J, K

	5
	Phình động mạch chủ bụng
	6
	36
	D, E, L, M

	Tổng cộng
	30
	180 
	


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:


7.1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.


7.2. Cách tính điểm:


- Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)


- Thi hết môn (trọng số 0,7)

Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO:

1. Chấn thương ngực, Nguyễn Công Minh, NXB Y học, 2005

2. Điều trị ngoại bệnh phổi và màng phổi, Nguyễn Công Minh, NXB Y học, 2010

3. Haimovici’s Vascular Surgery 5 edition, Henry Haimovici, Blackwell Science, 2003

4. General Thoracic Surgery,  Thomas W. Shields, LWW, 2009

5. Rutherford's Vascular Surgery, Jack L. Cronenwett, Saunders, 2010

Môn học tự chọn 8. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NÂNG CAO

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
06
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
04

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
180

	Đối tượng: Cao học ngoại khoa 

	Học phần tiên quyết: 
Giải phẫu

	Học phần học trước: 
Chấn thương chỉnh hình

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: 
          Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Y. 


2. Mô tả về học phần


Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phẫu thuật nội soi khớp, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật kết hợp xương can thiệp tối thiểu, bệnh lý u xương và vết thương tại bàn tay. Học viên sẽ áp dụng vào điều trị cho một số bệnh lý tại vùng khớp háng, gối cũng như các bệnh lý gãy xương sau chấn thương và bệnh lý. Đồng thời đó, tại đơn vị thực hành học viên sẽ được hướng dẫn cách tập phục hồi chức năng cho những bệnh nhân.

3. Mục tiêu học phần

1. Biết được các kiến thức cơ bản về phẫu thuật nội soi khớp và thay khớp.

2. Trình bày được chẩn đoán và điều trị bệnh u xương và vết thương bàn tay.

3. Biết được kỹ thuật mổ kết hợp xương can thiệp tối thiểu.

4. Thực hành các phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp, kết hợp xương can thiệp tối thiểu để điều trị cho một số bệnh lý chấn thương, phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay .

5. Thực hành hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau gãy xương.

4. Chuẩn đầu ra

	STT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Biết được chỉ định nội soi khớp vai và khớp gối
	1
	1.2

	B
	Biết một số dụng cụ nội soi khớp
	1
	2.1

	C
	Biết chỉ định thay khớp háng
	1
	2.2

	D
	Biết chỉ định thay khớp gối
	1
	2.1, 2.2, 2.3

	E
	Thực hành chuẩn bị bệnh nhân trước khi phẫu thuật nội soi hoặc thay khớp 
	1
	2.3

	F
	Trình bày được cấu tạo của khớp háng bán phần, toàn phần và khớp gối toàn phần.
	1
	2.1, 2.2, 2.3

	G
	Nắm được các biến chứng của phẫu thuật thay khớp.
	1
	1.2

	H
	Thực hành một số thao tác cơ bản của phẫu thuật nội soi khớp.
	1, 4
	2.1, 2.2

	I
	Thực hành một số bước trong phẫu thuật thay khớp
	1, 4
	2.2

	J
	Trình bày các loại u xương và đặc điểm giải phẫu bệnh
	2
	2.1, 2.2, 2.3

	K
	Chẩn đoán được bệnh nhân u xương
	2
	1.2

	L
	Biết được các phương pháp điều trị u xương
	2
	2.1, 2.2

	M
	Biết được lợi ích của phẫu thuật kết hợp xương tối thiểu bằng nẹp vít
	3
	1.2

	N
	Trình bày được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương tối thiểu bằng nẹp vít
	3
	2.1

	O
	Biết và thực hiện qui trình phẫu thuất kết hợp xương tối thiểu bằng nẹp vít
	3, 4
	2.1, 2.2, 2.3

	P
	Chẩn đoán được các tổn thương ở bệnh nhân bị vết thương bàn tay
	2
	2.1

	Q
	Sơ cứu được trường hợp bị vết  thương bàn tay
	2
	2.2

	R
	Phân vùng tổn thương gân gấp, gân duỗi ở bàn tay
	2
	2.1, 2.2, 2.3

	S
	Biết các kỹ thuật khâu gân
	2
	1.2

	T
	Thực hành phẫu thuật khâu gân ở bệnh nhân bị vết thương bàn tay
	2, 4
	2.1

	U
	Hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau gãy xương
	5
	2.2


5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	

	1
	Đại cương phẫu thuật nội soi khớp
	4
	24
	A, B, E, H

	2
	Đại cương phẫu thuật thay khớp
	4
	24
	C, E, F, G, I

	3
	Phẫu thuật thay khớp háng
	4
	24
	C, E, F, G, I

	4
	Phẫu thuật thay khớp gối
	4
	24
	D, F, G, I

	5
	Vết thương bàn tay
	4
	24
	P, Q, R, S, T

	6
	Đại cương u xương
	4
	24
	J, K, L

	7
	Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít can thiệp tối thiểu
	4
	24
	M, N, O

	8
	Phục hồi chức năng bệnh nhân gãy xương
	2
	12
	U

	Tổng cộng
	 30 
	180
	


5.2. Thực hành tại:
Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

6. Phương pháp dạy học:

· Thuyết trình.

· Thảo luận nhóm.

· Seminar.

· Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác, giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.


+ Bình bệnh án.

7. Cán bộ giảng dạy

· Ths. Phạm Việt Triều

· Ts. Nguyễn Thành Tấn

8. Phương pháp đánh giá:

1. Hình thức thi:

 Thi hết môn với câu hỏi tự luận.

 Thu hoạch qua tiểu luận.

2. Cách tính điểm:

 Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 0,3)

 Thi hết môn (trọng số 0,7)

      Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)

9. Tài liệu dạy học

9.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, ĐH Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Chấn thương Chỉnh hình nâng cao.

9.2. Tài liệu tham khảo: 

Tiếng Việt

3. Nguyễn Đức Phúc (2010) Chấn thương - chỉnh hình, NXB Y Học, Hà Nội

4. Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh (1997) Bài giảng bệnh học chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh, TPHCM.

Tiếng Anh

4. Bruce D. Browner (2015), Skeletal Trauma, Elsevier, Philadelphia.

5. Charles M. Court-Brown ( 2015), Rockwood and Green’s Fractures in Adults, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 19103 USA

6. Frederick M. Azar (2017), Campbell’ Operative Orthopaedics, 13th edition. Elsevier, Philadelphia.
2. Chương trình đào tạo dành cho học viên có bằng thạc sĩ

2.1. Các môn bắt buộc
Môn chuyên ngành 1. Ngoại Tiêu hóa
1. Thông tin học phần
Mã học phần: 


   

Tổng số tín chỉ:  05
Lý thuyết: 0
Thực hành: 5

Phân bố thời gian: 225 tiết
Lý thuyết: 0
Thực hành: 225

Số tiết tự học: 0 tiết

Đối tượng học viên: 
Học phần tiên quyết: 100% kiến thức cơ sở ngành, các môn học bắt buốc, 80% kiến thức ngành.

Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả học phần
Nội dung gồm các bệnh cấp cứu và thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại tiêu hóa. Chi tiết học phần gồm bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc và xử trí cụ thể các bệnh lý cấp cứu và thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại tiêu hóa. Thực hiện các thủ thuật cơ bản, , phụ mổ các ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp thuộc chuyên ngành ngoại khoa tiêu hóa

3. Mục tiêu học phần
1. Chẩn đoán được các cấp cứu và bệnh thường gặp thuộc ngoại tiêu hóa.

2. Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp và tổng hợp phân tích kết quả đưa ra chẩn đoán xác định

3. Thực hiện sơ cứu bệnh nhân cấp cứu bụng, ngoại tiêu hóa.

4. Thực hành  điều trị các bệnh lý ngoại tiêu hóa.

5. Thực hiện được các thủ thuật và xử trí cấp cứu, nắm được kỹ thuật mổ các bệnh lý ngoại tiêu hóa từ đơn giản đến phức tạp.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được giải phẫu ổ bụng và các tạng
	1
	2.1, 2.2

	B
	Nắm được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh lý thực quản
	1, 2, 3, 4
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4

	C
	Nắm được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh lý dạ dày
	1, 2, 3, 4
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4

	D
	Nắm được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tá tràng – ruột non
	1, 2, 3, 4
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4

	E
	Nắm được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh lý đại tràng
	1, 2, 3, 4
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4

	F
	Nắm được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bệnh lý trực tràng
	1, 2, 3, 4
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4

	G
	Nắm được các kỹ thuật phẫu thuật thực quản
	4,5
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	H
	Nắm được các kỹ thuật phẫu thuật dạ dày
	4,5
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	I
	Nắm được các kỹ thuật phẫu thuật tá tràng – ruột non
	4,5
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	J
	Nắm được các kỹ thuật phẫu thuật đại tràng
	4,5
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	K
	Nắm được các kỹ thuật phẫu thuật trực tràng.
	4,5
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	L
	Nhận thức được vai trò của phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán trong thời hiện đại
	1, 2, 5
	1.2, 1.3, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	M
	Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán
	1, 2, 4, 5
	2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6


5. Nội dung học phần
	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	TH
	TỰ HỌC
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật  thực quản
	0
	45
	0
	A, B, G, L, M

	2
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật  dạ dày (bao gồm cắt toàn bộ dạ dày)
	0
	45
	0
	A, C, H, L, M

	3
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật  tá tràng-ruột non
	0
	45
	0
	A, D, I, L, M

	4
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật  trực tràng
	0
	45
	0
	A, E, J, L, M

	5
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật  đại tràng (bao gồm cắt toàn bộ đại tràng)
	0
	45
	0
	A, F, K, L, M

	TỔNG CỘNG
	0
	225
	0
	


5. Phương pháp dạy học
5.1. Phương pháp dạy

- Thực hành: Giảng dạy đầu giường, giảng trong phòng mổ và hướng dẫn kỹ thuật can thiệp, thảo luận nhóm.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng… và tham gia phụ mổ, thực hiện các kỹ thuật mổ.

6. Tài liệu dạy và học
6.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ Môn Ngoại (2013), Giáo trình sau đại học, Trường ĐHYD Cần Thơ

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Đặng Hanh Đệ (2013), Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa

2. Nguyễn Đình Hối và cộng sự (2001), Điều trị học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y học , Bộ Môn Ngoại Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ chí Minh.

3. Phạm Văn Lình (2008), Ngoại bệnh lý, Tập I, NXB Y học, Hà Nội.

4. Hà Văn Quyết và cs (2013), Bài giảng bệnh học Ngoại Khoa, Tập I&II, NXB Y học, Hà Nội.

5. Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa gan mật, NXB Y học, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Phương pháp đánh giá học phần
Đánh giá phần thực hành

* Hình thức và nội dung đánh giá: 
- Chuyên cần: Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.

- Kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, kết quả thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng

- Thi thực hành: thi bệnh án, kỹ năng thăm khám, vấn đáp lâm sàng.

* Điểm thành phần: 

Điểm kiểm tra thường xuyên: 30%

Điểm thi thực hành: 70%

Môn chuyên ngành 2. Ngoại gan mật tụy:
1. Thông tin học phần
Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       5
Lý thuyết: 0
Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 0
Thực hành:  225
Số tiết tự học (tiết): 0
Đối tượng: Nghiên cứu sinh Ngoại tiêu hóa
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.
Học phần song hành: Không.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả về học phần

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa Gan mật tụy lách thường gặp.
3. Mục tiêu học phần
1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, cách phòng ngừa các bệnh ngoại khoa Gan mật Tụy Lách thường gặp.

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh ngoại khoa Gan mật Tụy Lách thường gặp.

3. Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý Gan mật Tụy Lách thường gặp.
4. Giải thích được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh lý Gan mật Tụy Lách thường gặp.
5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh Ngoại khoa Gan mật Tụy Lách.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý gan
	1
	1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	B
	Chẩn đoán được các bệnh lý của gan qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.2, 3.3

	C
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của gan
	3
	2.2, 3.3

	D
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý gan
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	E
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý gan.
	5
	2.2, 3.3

	F
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý đường mật ngoài gan
	1
	2.1, 2.2, 3.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

	G
	Chẩn đoán được các bệnh lý của đường mật ngoài gan qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2, 3.3

	H
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của đường mật ngoài gan.
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	I
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý đường mật ngoài gan
	4
	2.2, 3.3

	J
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý đường mật ngoài gan
	5
	2.3, 3.4

	K
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý đường mật trong gan
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	L
	Chẩn đoán được các bệnh lý đường mật trong gan qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	M
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của đường mật trong gan.
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	N
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý đường mật trong gan
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	O
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý đường mật trong gan.
	5
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	P
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý Tụy
	1
	2.1, 2.2, 3.3

	Q
	Chẩn đoán được các bệnh lý Tụy qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	R
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của Tụy
	3
	2.2, 3.6

	S
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý Tụy
	4
	2.2, 3.3

	T
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý Tụy
	5
	2.2, 3.3, 3.4

	U
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý Lách
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	V
	Chẩn đoán được các bệnh lý Lách qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	X 
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của Lách
	3
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	Y
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý Lách
	4
	2.8, 2.9, 3.2

	Z
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý Lách.
	5
	2.2, 3.3, 3.4


5. Nội dung học phần:

	STT
	CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật gan
	
	45
	
	A, B, C, D, E, 

	2
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật đường mật ngoài gan
	
	45
	
	F, G, H, I, J

	3
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật trong gan
	
	45
	
	K, L, M, N, O

	4
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật tụy
	
	45
	
	P, Q, S, T, R

	5
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật lách
	
	45
	
	U, V, X, Y, Z

	Tổng cộng
	0
	225
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

- Lý thuyết: báo cáo chuyên đề, nghiên cứu ca lâm sàng.
- Thực hành: Hướng dẫn phẫu thuật trên lâm sàng.

7. Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Ngoại – Khoa Y
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu học
Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa - gan mật, NXB Y học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
8.2. Tài liệu tham khảo
1. Tôn Thất Bách (2008), Phẫu thuật gan mật, NXB Y học.

2. Nguyễn Đình Hối và cộng sự (2001), Sỏi Đường Mật, NXB Y học.
3. Lê Trung Hải (2008), Lâm sàng ngoại khoa: Gan - mật - tuỵ, NXB Y học.

4. Nguyễn Đức Ninh (2001), Bệnh học ngoại : Sau đại học, Tụy – lách, NXB Y học.

5. Brunicardi FC et al (2011), Schwartz’s Principles of Surgery, 9th Ed, McGraw Hill, USA
6. Maingot, Rodney (1997), Maingot's abdominal operations, Appleton-Century Crafts, USA.
9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

 Báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận các vấn đề lâm sàng, viết tiểu luận
9.2. Đánh giá phần thực hành

 Thi kết thúc lâm sàng hình thức vấn đáp, làm bệnh án.
* Điểm thành phần: 

Điểm báo cáo chuyên đề: 
30%
Điểm thi kết thúc học phần: 
70%

Môn chuyên ngành 3. Hậu môn học
1. Thông tin về học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       5
Lý thuyết: 0
Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 0
Thực hành: 225
Số tiết tự học (tiết): 0
Đối tượng: Nghiên cứu sinh Ngoại tiêu hóa
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.
Học phần song hành: Không.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả về học phần

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh vùng hậu môn-trực tràng thường gặp.
3. Mục tiêu học phần
1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, cách phòng ngừa các bệnh lý vùng hậu môn-trực tràng thường gặp.

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh vùng hậu môn-trực tràng thường gặp.

3. Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng thường gặp.
4. Giải thích được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng thường gặp.
5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh lý vùng hậu môn-trực tràng.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý vùng hậu môn
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	B
	Chẩn đoán được các bệnh lý hậu môn qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.2, 3.3

	C
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa vùng hậu môn.
	3
	2.2, 3.3

	D
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý hậu môn.
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	E
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý vùng hậu môn.
	5
	2.2, 3.3

	F
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý trực tràng
	1
	2.1, 2.2, 3.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

	G
	Chẩn đoán được các bệnh lý trực tràng qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2, 3.3

	H
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa của trực tràng.
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	I
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý trực tràng
	4
	2.2, 3.3

	J
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý trực tràng
	5
	2.3, 3.4

	K
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của bệnh lý vùng tầng sinh môn
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	L
	Chẩn đoán được các bệnh lý tầng sinh môn qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	M
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý ngoại khoa vùng tầng sinh môn.
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	N
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị bệnh lý vùng tầng sinh môn
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	O
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị bệnh lý vùng tầng sinh môn
	5
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	P
	Nắm rõ sinh ký đại tiện và ứng dụng vào điều trị bệnh lý vùng hậu môn trực tràng
	1
	2.1, 2.2, 3.3

	Q
	Điều trị được các nguyên nhân của rối laonj sự tống phân
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4


5. Nội dung học phần:

	STT
	CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Sinh lý đại tiện
	
	45
	
	P 

	2
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật vùng hậu môn
	
	45
	
	A,B, C, D, E

	3
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật trực tràng
	
	45
	
	F, G, H, I, J

	4
	Rối loạn sự tống phân
	
	45
	
	Q

	5
	Bệnh lý ngoại khoa và phẫu thuật vùng tầng sinh môn
	
	45
	
	K, L, M, N, O

	Tổng cộng
	0
	225
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

- Lý thuyết: báo cáo chuyên đề, nghiên cứu ca lâm sàng.
- Thực hành: Hướng dẫn phẫu thuật trên lâm sàng.

7. Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Ngoại – Khoa Y.
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu học
Phạm Văn Năng, Phạm Văn Lình (2014), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa - gan mật, NXB Y học chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
8.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đình Hối (2002), Hậu môn trực tràng học, NXB Y học.
2. Brunicardi FC et al (2011), Schwartz’s Principles of Surgery, 9th Ed, McGraw Hill, USA
3. Maingot, Rodney (1997), Maingot's abdominal operations, Appleton-Century Crafts, USA.
9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

 Báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận các vấn đề lâm sàng, viết tiểu luận
9.2. Đánh giá phần thực hành

 Thi kết thúc lâm sàng hình thức vấn đáp, làm bệnh án.
* Điểm thành phần: 

Điểm báo cáo chuyên đề: 
30%
Điểm thi kết thúc học phần: 
70%

2.2. Các môn tự chọn

Môn tự chọn 1. Ung thư
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:  05
	Lý thuyết: 0
	Thực hành: 5

	Phân bố thời gian: 225 tiết
	Lý thuyết: 0
	Thực hành: 225

	Số tiết tự học: 0 tiết
	

	Đối tượng học viên: 

	Học phần tiên quyết: 100% kiến thức cơ sở ngành, các môn học bắt buốc, 80% kiến thức ngành.

	Học phần học trước: Không

	Học phần song hành: Không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ung bướu - Khoa Y


2. Mô tả về học phần


Học phần ung thư nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chiến lược quốc gia phòng chống ung thư hiện nay và chẩn đoán, xử trí được một số bệnh lý ung thư thường gặp. Qua đó, học viên có thêm những kiến thức về chuyên ngành ung thư khi thực hành lâm sàng sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu học phần:


1. Chẩn đoán được các bệnh lý về ung thư thường gặp.

2. Xử trí được các cấp cứu về ung thư.

3. Trình bày được các phương pháp điều trị ung thư


4. Điều trị được bằng phẫu thuật một số ung thư thường gặp ở giai đoạn sớm.

 
5. Trình bày được các chiến lược phòng chống ung thư quốc gia.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Lập kế hoạch cụ thể cho địa phương tham gia vào chiến lược phòng chống ung thư quốc gia
	5
	1.2

	B
	Vận dụng các phương tiện lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán 1 số bệnh lý ung thư thường gặp
	1
	2.1

	C
	Thực hiện xử trí một số trường hợp cấp cứu bệnh ung thư
	2
	2.2

	D
	Nắm vững kiến thức về các phương pháp điều trị bệnh lý ung thư hiện nay
	3
	2.2

	E
	Thực hành phẫu thuật được một số bệnh lý ung thư cơ bản, thường gặp
	4
	2.1, 2.2, 2.3


5. Nội dung học phần

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra 

	
	
	Số tiết   

lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Tự học
	

	1
	Đại cương về bệnh ung thư 
	0
	15
	0
	A, G, H

	2
	Các phương tiện giúp chẩn đoán ung thư 
	0
	30
	0
	A, G, J

	3
	Chiến lược phòng và chống ung thư 
	0
	30
	0
	A, F

	4
	Hóa trị trong ung thư
	0
	30
	0
	A, G, I

	5
	U vú và ung thư tuyến vú 
	0
	30
	0
	A, E

	6
	Ung thư cổ tử cung
	0
	30
	0
	A, C, G, L

	7
	Ung thư dương vật
	0
	30
	0
	A, D, G, M

	8
	Các phương pháp điều trị ung thư
	0
	30
	0
	A, G, K

	Tổng cộng
	0
	225
	0
	


5.2. Thực hành: Tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ

1. Học viên phải đi thực hành lâm sàng và học lý thuyết tại Bệnh viên Ung bướu Cần Thơ 

2. Tham gia hội chẩn, phẫu thuật và trình các chuyên đề theo sự phân công của Bộ môn

6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Dạy lý thuyết tại Giảng đường.

· Seminar.

· Dạy kỹ năng phẫu thuật tại phòng mỗ
6.2. Phương pháp học và tự học

- Thực hành: 


+ Phụ trách phòng bệnh.


+ Tham gia trực gác,giao ban.


+ Tham gia phụ mổ, mổ và theo dõi diễn tiến bệnh.

- Tự nghiên cứu và viết chuyên đề theo sự phân công

7. Cán bộ giảng dạy


1. PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


2. PGS.TS. Nguyễn Văn Qui

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


Chứng chỉ ung thư (2010), Bộ môn Ung thư Trường Đại học Y dược TP.HCM 

8.2. Tài liệu tham khảo: (Từ 3-5 tài liệu có trong danh mục TLTK của thư viện)
a. Tiếng việt


1. Bài giảng sau đại học tập 1, Học viện quân y 1993.


2. Ung thư học lâm sàng, tập 1 và 2, NXB Y học 1999.


b. Tiếng nước ngoài

1. Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill.

2. Textbook of Surgery, Sabiston’s.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


* Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.



- Trình bệnh án


- Thi tay nghề

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
70%

- Điểm môn học = (Điểm kiểm tra x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)
Môn tự chọn 2. Ngoại nhi

1. Thông tin về học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       5
Lý thuyết: 0

Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 
Lý thuyết: 0

Thực hành: 225
Số tiết tự học (tiết): 0
Đối tượng: Nghiên cứu sinh Ngoại tiêu hóa
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.
Học phần song hành: Không.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả về học phần

Cung cấp kiến thức bệnh lý và đào tạo thực hành tiếp cận chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại nhi thường gặp.
3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày và giải thích được các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh, cách phòng ngừa các bệnh ngoại nhi thường gặp.

2. Giải thích được cách chẩn đoán (xác định + phân biệt) và điều trị các bệnh ngoại nhi thường gặp.

3. Thực hiện được phẫu thuật điều trị các bệnh lý Nhi thường gặp.
4. Giải thích được các tai biến, biến chứng và cách xử trí các biến chứng trong phẫu thuật các bệnh lý Nhi thường gặp.
5. Trình bày được các bước tiến hành một nghiên cứu khoa học, hiểu rõ giá trị của các bằng chứng và ý nghĩa của các khuyến cáo trong chẩn đoán và xử trí các bệnh Ngoại nhi.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của các dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	B
	Chẩn đoán được các dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.2, 3.3

	C
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các dị dạng ống tiêu hóa bẩm sinh
	3
	2.2, 3.3

	D
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị các dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	E
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị các dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh.
	5
	2.2, 3.3

	F
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của các dị dạng hậu môn trực tràng
	1
	2.1, 2.2, 3.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

	G
	Chẩn đoán được các các dị dạng hậu môn trực tràng qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.1, 2.2, 3.3

	H
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các dị dạng hậu môn trực tràng
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	I
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị các dị dạng hậu môn trực tràng
	4
	2.2, 3.3

	J
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị các dị dạng hậu môn trực tràng
	5
	2.3, 3.4

	K
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của các dị dạng đường tiết niệu
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	L
	Chẩn đoán được các dị dạng đường tiết niệu qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	M
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các dị dạng đường tiết niệu
	3
	2.1, 2.2, 3.3

	N
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị các dị dạng đường tiết niệu
	4
	2.1, 2.2, 3.3

	O
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị các dị dạng đường tiết niệu.
	5
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	P
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của các chấn thương bụng kín ở trẻ em
	1
	2.1, 2.2, 3.3

	Q
	Chẩn đoán được các các chấn thương bụng kín ở trẻ em qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	R
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các chấn thương bụng kín ở trẻ em
	3
	2.2, 3.6

	S
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị các chấn thương bụng kín ở trẻ em
	4
	2.2, 3.3

	T
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị các chấn thương bụng kín ở trẻ em
	5
	2.2, 3.3, 3.4

	U
	Nêu rõ được dịch tễ, tỷ lệ lưu hành, biểu hiện lâm sàng của các chấn thương sọ não ở trẻ em
	1
	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2

	V
	Chẩn đoán được các các chấn thương sọ não ở trẻ em qua lâm sàng và cận lâm sàng.
	2
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	X 
	Thực hiện được phẫu thuật điều trị các chấn thương sọ não ở trẻ em
	3
	2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4

	Y
	Hiểu được và xử lý các tai biến, biến chứng khi điều trị các chấn thương sọ não ở trẻ em
	4
	2.8, 2.9, 3.2

	Z
	Trình bày ý nghĩa của các nghiên cứu và ứng dụng được vào điều trị các chấn thương sọ não ở trẻ em.
	5
	2.2, 3.3, 3.4


5. Nội dung học phần:

	STT
	CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Phẫu thuật các dị tật ống tiêu hóa bẩm sinh
	
	45
	
	A, B, C, D, E, 

	2
	Dị dạng hậu môn- trực tràng
	
	45
	
	F, G, H, I, J

	3
	Phẫu thuật các dị dạng đường tiết niệu
	
	45
	
	K, L, M, N, O

	4
	Chấn thương bụng kín ở trẻ em
	
	45
	
	P, Q, S, T, R

	5
	Chấn thương sọ não trẻ em
	
	45
	
	U, V, X, Y, Z

	Tổng cộng
	0
	225
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

- Lý thuyết: báo cáo chuyên đề, nghiên cứu ca lâm sàng.
- Thực hành: Hướng dẫn phẫu thuật trên lâm sàng.

7. Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Ngoại – Khoa Y,
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu học

Bài giảng của Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ biên soạn.

8.2. Tài liệu tham khảo
1. Principles of Surgery, 1995, Schwartz SI.

2. Textbook of Surgery, 1999, Sabiston.

3. Bệnh học ngoại khoa – Đại học Y Hà Nội.

Giáo trình Sau đại học, Học viện Quân Y.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

 Báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận các vấn đề lâm sàng, viết tiểu luận
9.2. Đánh giá phần thực hành

 Thi kết thúc lâm sàng hình thức vấn đáp, làm bệnh án.
* Điểm thành phần: 

Điểm báo cáo chuyên đề: 
30%
Điểm thi kết thúc học phần: 
70%

Môn tự chọn 3. Tiết niệu
1. Thông tin về học phần

Mã học phần: 


    

Tổng số tín chỉ:  05
Lý thuyết: 0
Thực hành: 5
Phân bố thời gian: 225 tiết
Lý thuyết: 0
Thực hành: 225
Số tiết tự học: 0 tiết
Đối tượng học viên: 
Học phần tiên quyết: 100% kiến thức cơ sở ngành, các môn học bắt buốc, 80% kiến thức ngành.

Học phần học trước: Không
Học phần song hành: Không
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại - Khoa Y

2. Mô tả về học phần

Nội dung gồm các bệnh cấp cứu và một số bệnh thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại niệu. Chi tiết học phần gồm bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc và xử trí cụ thể một số bệnh lý thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại niệu. Thực hiện các thủ thuật cơ bản, phụ mổ các ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp thuộc chuyên ngành ngoại khoa niệu.
3. Mục tiêu học phần:

1. Chẩn đoán được các bệnh ngoại niệu thường gặp.

2. Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp và tổng hợp phân tích kết quả đưa ra chẩn đoán xác định trong bệnh ngoại niệu
3. Thực hành điều trị một số bệnh lý ngoại niệu như : sỏi niệu, bướu lành tuyến tiền liệt, u bàng quang, tiểu không kiểm soát, rối loạn cương..
4. Nắm được các kỹ thuật nội soi trong điều trị bệnh lý ngoại niệu.
5. Thực hiện và tham vấn trong nghiên cứu khoa học. 
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Hiểu được giải phẫu đường tiết niệu
	1
	2.1, 2.2

	B
	Phân tích và giải thích được cách thăm khám triệu chứng, cận lâm sàng, chẩn đoán và  phương pháp điều trị của sỏi niệu
	1, 2, 3
	2.1, 2.2, 3.5, 3.6

	C
	Phân tích và giải thích được các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị bướu lành tiền liệt tuyến
	1, 2, 3
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	D
	Phân tích và giải thích được các cách thăm khám triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán theo giai đoạn u bàng quang.
	1, 2, 3
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	E
	Thành thạo cách chẩn đoán và phương pháp điều trị bệnh lý tiểu không kiểm soát.
	1, 2, 3
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	F
	Biết được cách chẩn đoán và phương pháp điều trị bệnh lý rối loạn cương.
	1, 2, 3
	2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	G
	Nhận thức được vai trò của phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán trong bệnh lý ngoại niệu thời hiện đại
	1, 4
	1.2, 1.3, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	H
	Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật nội soi và nội soi chẩn đoán ngoại niệu
	1, 4
	2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	I
	Biết được kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể.
	4
	3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	J
	Biết được kỹ thuật phẫu thuật nội soi sau phúc mạc
	4
	3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	K
	Thực hiện được kỹ thuật tán sỏi niệu qua nội soi ngược dòng
	4
	3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	L
	Thực hiện được kỹ thuật cắt đốt nội soi trong bướu lành tuyến tiền liệt
	4
	3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	M
	Thực hiện được kỹ thuật cắt đốt nội soi trong điều trị u bàng quang
	4
	3.3, 3.4, 3.5, 3.6

	N
	Tự tham khảo tài liệu chuyên ngành và tham vấn trong NC khoa học
	5
	2.9, 2.10, 2.11


5. Nội dung học phần:

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT
	

	
	
	LT
	TH
	TỰ HỌC
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Đại cương về nội soi trong niệu khoa
	0
	15
	0
	A, G, H

	2
	Phẫu thuật nội soi lấy sỏi (laparo)
	0
	30
	0
	A, G, J

	3
	Rối loạn cương
	0
	30
	0
	A, F

	4
	Tán sỏi ngoài cơ thể
	0
	30
	0
	A, G, I

	5
	Tiểu không kiểm soát
	0
	30
	0
	A, E

	6
	Điều trị bướu lành TLT bằng nội soi
	0
	30
	0
	A, C, G, L

	7
	Điều trị u bàng quang bằng nội soi
	0
	30
	0
	A, D, G, M

	8
	Tán sỏi niệu bằng nội soi
	0
	30
	0
	A, G, K

	TỔNG CỘNG
	0
	225
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Thực hành: Giảng dạy đầu giường, giảng trong phòng mổ và hướng dẫn kỹ thuật can thiệp, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng… và tham gia phụ mổ, phụ tá thực hiện các kỹ thuật nội soi.

7. Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Ngoại – Khoa Y.
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ Môn Ngoại (2013), Giáo trình Sau đại học, Trường ĐHYD Cần Thơ

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Hinh (2007), Bệnh sỏi đường tiết niệu.
2. Trần Ngọc Sinh (2013), Chỉ định cắt đốt nội soi trong bế tắc đường tiết niệu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.
3. Bùi Văn Lệnh, (2011), Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu
4. Nguyễn Bửu Triều (2007), Bệnh học tiết niệu.

5. Trần Văn Sáng (2011), Bài giảng bệnh học niệu khoa Tài liệu học tập cho đại học - cao học - nghiên cứu sinh, NXB Mũi Cà Mau.

9. Phương pháp đánh giá học phần

Đánh giá phần thực hành

* Hình thức và nội dung đánh giá: 

- Chuyên cần: Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.

- Kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, kết quả thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng

- Thi thực hành: thi bệnh án, kỹ năng thăm khám, vấn đáp lâm sàng.
* Điểm thành phần: 

Điểm kiểm tra thường xuyên: 30%

Điểm thi thực hành: 70%
2.3. Các chuyên đề tiến sĩ

Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án.

Các chuyên đề sẽ được xác định căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng luận án. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh sẽ giúp nghiên cứu sinh lựa chọn các chuyên đề phù hợp và thiết thực cho việc nghiên cứu đề tài của mình. Nghiên cứu sinh phải bảo vệ chuyên đề tiến sĩ trước tiểu ban chấm chuyên đề do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

Mỗi chuyên đề có độ dài tối thiểu 30 trang không kể tài liệu tham khảo.

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 6 tín chỉ.

2.4. Tiểu luận tổng quan 
Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án của mình, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.
Tiểu luận tổng quan có độ dài tối thiểu 40 trang không kể tài liệu tham khảo.

2.5. Luận án

Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã hội. Tác giả luận án phải có cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình. 
Luận án tiến sĩ được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa, có khối lượng khoảng 100 – 150 trang A4 không kể tài liệu tham khảo và phụ lục, trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh.
Nội dung chủ yếu của luận án là các kết quả nghiên cứu của đề tài và phải được báo cáo tại các hội nghị khoa học chuyên ngành; được công bố ít nhất trong 2 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập, được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đánh giá tính điểm công trình, và có trong danh mục các tạp chí khoa học trong nước thuộc nhóm các tạp chí chuyên ngành.
TỐT NGHIỆP

Bảo vệ luận án tốt nghiệp. Điều kiện bảo vệ luận án:

1. Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần và thực hiện đạt các chuyên đề, bài tiểu luận tổng quan trong chư​ơng trình đào tạo. Có 2 bài về công trình nghiên cứu được báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành theo qui định.
2. Có trình độ ngoại ngữ theo đúng yêu cầu qui định cho trình độ tiến sĩ: Trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

d) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 61 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 500 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương. Trình độ ngoại ngữ tương đương được xác định theo chuẩn B2 của Khung Châu Âu Chung (Common European Framework – CEF).
3. Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận án.

Luận án phải được thông qua Bộ môn phụ trách (bảo vệ cấp Bộ môn) và bảo vệ qua 2 cấp:

- Cấp Khoa

- Cấp Trường

Trước khi bảo vệ cấp Trường, luận án sẽ được gởi cho 02 phản biện độc lập nhận xét và nhất trí đồng ý cho bảo vệ cấp Trường.

Trường hợp luận án không đạt yêu cầu khi bảo vệ cấp Trường, học viên phải sửa và bảo vệ 4 - 6 tháng sau. Không tổ chức bảo vệ luận án lần ba. 
Tất cả các thủ tục về luận án, bảo vệ luận án và tốt nghiệp của nghiên cứu sinh đều thực hiện theo đúng qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành (Các điều từ 30 đến 44 của chương V và VI – Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ kèm các thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009; thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 và thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012).
PHỤ LỤC
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